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LỜI MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Sau nhiều năm đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều thành 

tựu quan trọng, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, đất nước đang 

tiến mạnh trên con đường công nghiệp hoá - hiện đại hoá.Tuy nhiên, sự chênh 

lệch giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi và 

tỷ lệ hộ nghèo ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa còn 

lớn. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta đã có những chủ trương chính sách 

đồng bộ, bằng nhiều giải pháp hành động kiên quyết, huy động sức mạnh tổng 

hợp toàn xã hội, nhằm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xoá đói 

giảm nghèo, giải quyết việc làm và ổn định xã hội. Tín dụng cho hộ nghèo là 

một trong những phương pháp hữu hiệu nhất để thực hiện mục tiêu xoá đói 

giảm nghèo của Đảng và Nhà nước. Do vậy, cần thiết phải có tổ chức tín dụng 

chuyên biệt để cho vay hộ nghèo. Năm 1996, Nhà nước ta đã thành lập Ngân 

hàng phục vụ người nghèo và đến năm 2003 được tách ra thành Ngân hàng 

chính sách xã hội (NHCSXH), với mục tiêu chủ yếu là an sinh xã hội, cho vay 

hộ nghèo. Sau hơn 10 năm hoạt động, NHCSXH đã cho vay hàng trăm ngàn 

tỷ đồng cho hàng chục triệu lượt hộ nghèo và đã góp phần NHCSXH đã góp 

phần to lớn trong công cuộc XĐGN cho đất nước.  

Kể từ khi chính thức gia nhập WTO, hội nhập kinh tế quốc tế khiến nền 

kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển nhưng đây cũng là một thách thức 

không nhỏ của Ngân hàng CSXH . Chính vì vậy, để thực hện chương trình 

mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo giai đoạn 2011 – 2020 và các năm tiếp 

theo NHCSXH cần khắc phục được những khó khăn trước mắt, cũng như lâu 

dài thì mới đáp ứng nhu cầu tín dụng hộ nghèo và các đối tượng chính sách. 

Mở rộng cho vay hộ nghèo một mặt nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống mặt 
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khác vẫn phải đảm bảo hiệu quả tài chính và hiệu quả xã hội là mục tiêu quan 

trọng và lâu dài của NHCSXH. 

Hà Nội với vị thế là Thủ đô, trung tâm chính trị - kinh tế - văn hoá – xã 

hội của cả nước, vấn đề đói nghèo và chống đói nghèo lại càng đặt ra cấp thiết 

và mang ý nghĩa chiến lược trong thời gian tới. Nhất là trong điều kiện Hà 

Nội đang phấn đấu trở thành Thành phố hiện đại, văn minh, giao lưu quốc tế 

và là điểm đến của bạn bè năm Châu. Chi nhánh NHCSXH Thành phố Hà 

Nội đơn vị thành viên của NHCSXH Việt Nam được thành lập với mục đích 

góp phần XĐGN trên địa bàn Thành phố, theo đó, một trong những chức 

năng là cấp tín dụng cho hộ nghèo để giúp các hộ nghèo có vốn đầu tư làm 

ăn, cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên, chưa phải tất cả các hộ nghèo đều được 

tiếp cận với nguồn vốn tín dụng và việc thoát nghèo chưa bền vững. Ngân 

hàng chính sách xã hội Thành phố Hà Nội cũng chưa phải là định chế tài 

chính phát triển bền vững:  Nguồn vốn tín dụng cho hộ nghèo còn chưa cao, 

quy mô tín dụng còn nhỏ lẻ, nhiều khoản tín dụng không được thanh toán 

đúng hạn, hiệu quả XĐGN còn chưa cao, người dân tiếp cận nguồn vốn còn 

khó khăn …..Những vấn đề trên là phức tạp, nhưng chưa có mô hình thực tiễn 

và chưa được nghiên cứu đầy đủ. Để giải quyết tốt vấn đề nghèo đói ở Việt 

Nam nói chung và Thành phố Hà Nội nói riêng,  công tác cho vay  hộ nghèo 

đòi hỏi phải được nghiên cứu một cách có hệ thống, khách quan và khoa học, 

phải có sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước cũng như toàn xã hội…  

Với lý do nêu trên, tôi đã chọn đề tài “Cho vay hộ nghèo tại Chi nhánh 

Ngân hàng chính sách xã hội Thành phố Hà Nội” làm luận văn thạc sỹ.    

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

- Mục tiêu:  Phân tích. đánh giá thực trạng cho vay hộ nghèo từ đó đưa ra 

phương pháp phát triển cho vay hộ nghèo tại Chi nhánh ngân hàng CSXH 

Thành phố Hà Nội. 
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- Nhiệm vụ nghiên cứu:  

+ Hệ thống hóa một số khía cạnh lý luận cho vay hộ nghèo trong hoạt 

động của Ngân hàng Chính sách, đối chiếu những lý luận và thực tiễn để làm 

sáng tỏ những vẫn đề cần nghiên cứu. 

 -  Phân tích những thuận lợi và khó khăn từ đó đề xuất phương hướng 

và giải pháp để phát triển cho vay đối với hộ nghèo tại Chi nhánh NHCSXH 

Thành phố Hà Nội trong giai đoạn tới. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

* Đối tượng nghiên cứu: Cho vay hộ nghèo tại Chi nhánh Ngân hàng 

CSXH Thành phố Hà Nội. 

* Phạm vi nghiên cứu:  

- Về nội dung: Nghiên cứu thực trạng cho vay hộ nghèo tại Chi nhánh 

NHCSXH Thành phố Hà Nội từ đó đưa ra phương hướng phát triển cho vay 

hộ nghèo tại chi nhánh. 

- Không gian: Nghiên cứu tại Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội 

Thành phố Hà Nội 

- Thời gian: Số liệu phân tích từ năm 2013 đến năm 2015; các giải pháp 

phát triển được đề xuất cho giai đoạn 2016-2020. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Phương pháp luận: Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về cho vay hộ 

nghèo của NHCSXH, từ đó đưa ra những  phân tích, đánh giá, nhận xét về 

thực trạng cho vay hộ nghèo tại Chi nhánh NHCSXH Thành phố Hà Nội. 

- Phương pháp thu thập số liệu: 

Số liệu thứ cấp: thông qua các tài liệu giáo trình, tạp chí, internet về các 

bài viết liên quan, nghiên cứu tới vấn đề nghiên cứu của  đề tài, thửa hưởng 

cơ sở lý thuyết và các mô hình nghiên cứu trước đó để thực hiện đề tài. 
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Số liệu sơ cấp: Do thời gian nghiên cứu có hạn nên tác giả thu thập dữ 

liệu sơ cấp thông qua gửi 50 bản khảo sát ngẫu nhiên tới các hộ nghèo vay 

vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội Thành phố. Phương pháp lựa chọn 

mẫu là ngẫu nhiên từ bản danh sách hộ nghèo vay vốn tại Ngân hàng 

CSXH Thành phố Hà Nội. Từ bản danh sách được lựa chọn ngẫu nhiên, 

cán bộ tín dụng của Ngân hàng sẽ phát phiếu điều tra tới tận nhà của khách 

hàng. Thời gian khảo sát từ 15/12/2015 tới 31/12/2015. Kết quả thu về có 50 

phiếu khảo sát hợp lệ. Tác giả  tổng hợp kết quả vào bảng Excel 

- Phương pháp Phân tích và xử lý số liệu: Dựa vào tài liệu tham khảo, 

báo cáo hàng năm của Chi nhánh NHCSXH Thành phố Hà Nội qua các năm 

2013, 2014, 2015 từ đó đánh giá thực trạng cho vay hộ nghèo của chi nhánh, 

các thuận lợi và khó khăn rồi từ đó đưa ra các giải pháp để phát triển cho vay 

hộ nghèo.  

5. Tổng quan nghiên cứu 

Những công trình đã công bố liên quan đến cho vay đối với hộ nghèo 

của ngân hàng chính sách xã hội: 

Hiện nay, đã có nhiều tài liệu nghiên cứu về tín dụng ưu đãi hoặc tín 

dụng đối với hộ nghèo của Ngân hàng chính sách xã hội. Có thể kể tới như: 

- “Nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội” (2015), luận văn thạc 

sỹ của Thu Hằng. Bài viết đã chỉ rõ nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo 

của cấp ủy đảng, chính quyền trong việc củng cố, nâng cao chất lượng tín 

dụng chính sách xã hội; công tác điều tra, xác nhận đối tượng vay vốn và bổ 

sung danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu vốn sản xuất kinh doanh phát 

sinh trong kỳ nhằm tạo điều kiện hỗ trợ vốn tín dụng ưu đãi; tạo điều kiện 

thuận lợi cho hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội trong việc tuyên 

truyền chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi, kiểm tra hoạt động của các tổ 

giao dịch; gắn kết các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật, khuyến nông, 
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khuyến ngư, đào tạo nghề… với hoạt động cho vay vốn của Ngân hàng Chính 

sách xã hội giúp người vay sử dụng vốn hiệu quả. 

- “Nâng cao chất lượng cho vay hộ nghèo tại Chi nhánh Ngân hàng 

Chính sách xã hội thành phố Hà Nội” (2007), luận văn thạc sỹ kinh tế của 

Đặng Thị Phương Nam. Trong công trình này, tác giả đã nghiên cứu lý luận 

về chất lượng cho vay hộ nghèo của NHCSXH, phân tích thực trạng chất 

lượng cho vay hộ nghèo của chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội, từ đó rút 

ra những kết quả đạt được những hạn chế và nguyên nhân hạn chế, giải pháp 

nâng cao chất lượng cho vay hộ nghèo tại chi nhánh.  

- “Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại Ngân hàng 

Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa” (2011), luận văn thạc sỹ kinh tế của Lê 

Thị Thúy Nga. Trong công trình này, tác giả đã hệ thống hoá những vấn đề lý 

luận cơ bản về đói nghèo, tín dụng đối với hộ nghèo. Phân tích, đánh giá thực 

trạng và hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại NHCSXH tỉnh Thanh Hóa, 

đồng thời đề xuất một hệ thống giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu 

quả tín dụng hộ nghèo tại NHCSXH tỉnh Thanh Hóa 

- “Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại Ngân hàng chính 

sách xã hội tỉnh Ninh Bình”(2012), Luận văn Thạc sỹ của Đỗ Ngọc Tân Luận 

văn đã hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về đói nghèo, tín dụng đối 

với hộ nghèo. Phân tích, đánh giá thực trạng và hiệu quả cho vay hộ nghèo tại 

NHCSXH tỉnhNinh Bình. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

tín dụng đối với hộ nghèo tại (Ngân hàng Chính sách xã hội) NHCSXH tỉnh 

Ninh Bình. 

- “Hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo” (2014), của Ngô Thị Huyền đăng 

trên báo điện tử: http://old.voer.edu.vn. Bài viết về hiệu quả tín dụng đối với 

hộ nghèo, tác giả đưa ra khái niệm về hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo. Đó 

là một khái niệm tổng hợp bao hàm ý nghĩa toàn diện về kinh tế, chính trị xã 
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hội. 10 Có thể hiểu hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo là sự thoả mãn nhu cầu 

về sử dụng vốn giữa chủ thể Ngân hàng và người vay vốn, những lợi ích kinh 

tế mà xã hội thu được và đảm bảo sự tồn tại và phát triển của Ngân hàng. 

- “Giải pháp góp phần phát triển hoạt động cho vay người nghèo tại 

Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam” (2008), luận văn thạc sỹ của Huyền 

Thị Thùy Linh. Kết cấu bài làm gồm 3 phần, phần cơ sở lý luận tác giả đã đưa 

ra một số khái niệm cơ bản về Ngân hàng CSXH như mục tiêu, cơ chế, ý 

nghĩa của hoạt động cho vay đặc biệt là cho vay hộ nghèo. Phần này tác giả 

cũng đã nêu lên tính cấp thiết đối với nhu cầu vay vốn của người nghèo và  

một số nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay hộ nghèo. Phần hai, tác giả 

đánh giá thực trạng cho vay của Ngân hàng CSXH Việt Nam đối với hộ 

nghèo, qua các số liệu thực tế thu thập được tác giả đã rút ra nhữngthành tựu 

đạt được và hạn chế, nguyên nhân tác động đến hoạt động cho vay đối với hộ 

nghèo. Từ đó, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần phát triển 

hoạt động cho vay người nghèo tại NHCSXH Việt Nam. Các giải pháp này 

khá chi tiết, cụ thể, dễ dàng áp dụng vào thực tiễn hoạt động cho vay hộ 

nghèo của NHCSXH, tuy nhiên các giải pháp chưa mang tính đồng bộ thống 

nhất cao. 

Ngoài ra còn có nhiều luận văn, đề án, bài báo, báo cáo khoa học nghiên 

cứu về nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực. 

Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có một nghiên cứu nào về 

hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội Thành 

phố Hà Nội. 

Kết quả chủ yếu của các công trình trên và một số vấn đề đặt ra cần được 

nghiên cứu tiếp: 

Các công trình trên đã đề cập đến các khía cạnh khác nhau của vấn đề 

cho vay đối với hộ nghèo; trong đó tập trung làm rõ vai trò, sự cần thiết, hay 
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tác động của cho vay NHCSXH đối với xóa đói giảm nghèo; phân tích hiệu 

quả hoạt động cho vay hộ nghèo của NHCSXH, kể cả ở cấp Trung ương và 

các địa phương. Các công trình cũng đã cố gắng xoáy quanh vấn đề tìm kiếm 

các giải pháp hữu hiệu để đẩy mạnh và phát triển hoạt động cho vay đối với 

hộ nghèo. Đó là nguồn tài liệu quý báu để chúng tôi kế thừa và phát triển. Tuy 

nhiên, vấn đề phát triển cho vay đối với hộ nghèo tại Chi nhánh Ngân hàng 

Chính sách xã hội Thành phố Hà Nội thì cho đến nay vẫn còn là khoảng 

trống, nhất là với tư cách một luận văn thạc sỹ. Vì vậy, đề tài “Phát triển cho 

vay đối với hộ nghèo tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố 

Hà Nội” có nhiệm vụ phải lấp đầy khoảng trống đó. 

6. Kết cấu của luận văn  

Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển cho vay hộ nghèo 

tại ngân hàng chính sách xã hội  

Chương II: Thực trạng về cho vay hộ nghèo tại Chi nhánh ngân hàng 

chính sách xã hội Thành phố Hà Nội.  

Chương III: Giải pháp phát triển cho vay đối với hộ nghèo tại Chi nhánh 

ngân hàng chính sách xã hội Thành phố Hà Nội. 
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CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN 

CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI. 

 

1.1 Khái quát về Ngân hàng chính sách xã hội. 

1.1.1. Giới thiệu chung về NHCSXH . 

 Là Ngân hàng trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng Phục vụ người nghèo, 

tách tín dụng chính sách ra khỏi Ngân hàng thương mại và tổng kết hàng chục 

năm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối 

tượng chính sách khác. Đây là  nỗ lực của Chính phủ để thực hiện chủ trương 

của Đảng và cam kết trước cộng đồng quốc tế về “Xoá đói giảm nghèo”. 

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) được huy động vốn của các tổ 

chức, cá nhân trong nước và ngoài nước; tiếp nhận các nguồn vốn của Chính 

phủ và Ủy ban nhân dân các cấp để cho vay người nghèo và các đối tượng 

chính sách khác. 

Hoạt động của NHCSXH không vì mục đích lợi nhuận, thực hiện chính 

sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. 

Ngân hàng Chính sách xã hội có bộ máy quản lý và điều hành thống nhất 

trong phạm vi cả nước, là một pháp nhân, có vốn điều lệ, có con dấu, có tài 

sản và hệ thống giao dịch từ Ttrung ương đến địa phương. 

1.1.2. Chức năng của Ngân hàng chính sách xã hội. 

Tổ chức huy động vốn trong và ngoài nước có trả lãi của mọi tổ chức và 

tầng lớp dân cư bao gồm tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn; Tổ chức huy động 

tiết kiệm trong cộng đồng người nghèo. 

 Phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, chứng chỉ tiền gửi và các 

giấy tờ có giá khác; vay các tổ chức tài chính, tín dụng trong và ngoài nước; Vay 

tiết kiệm Bưu điện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Vay Ngân hàng Nhà nước. 

 Được nhận các nguồn vốn đóng góp tự nguyện không có lãi hoặc không 

hoàn trả gốc của các cá nhân, các tổ chức kinh tế, tổ chức tài chính, tín dụng 

../../../Users/Vu/Desktop/luan%20van/LUAN%20VAN%20ANH%20DUNG-%20chuan.docx#_Toc447202313
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và các tổ chức chính trị - xã hội, các hiệp hội, các tổ chức phi chính phủ trong 

nước và nước ngoài. 

 Mở tài khoản tiền gửi thanh toán cho tất cả các khách hàng trong và 

ngoài nước. 

 Ngân hàng Chính sách xã hội có hệ thống thanh toán nội bộ và tham gia 

hệ thống liên ngân hàng trong nước. 

 Ngân hàng Chính sách xã hội được thực hiện các dịch vụ ngân hàng về 

thanh toán và ngân quỹ: 

 - Cung ứng các phương tiện thanh toán. 

 - Thực hiện các dịch vụ thanh toán trong nước 

 - Thực hiện các dịch vụ thu hộ, chi hộ bằng tiền mặt và không bằng tiền mặt. 

 - Các dịch vụ khác theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 

 Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn phục vụ cho sản xuất, kinh 

doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống; góp phần thực hiện chương trình mục 

tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo, ổn định xã hội. 

 Nhận làm dịch vụ uỷ thác cho vay từ các tổ chức quốc tế, quốc gia, cá 

nhân trong nước, ngoài nước theo hợp đồng uỷ thác. (Nguồn wedsite NHCSXH 

Việt Nam) 

1.1.3. Nhiệm vụ của Ngân hàng CSXH. 

Nhiệm vụ của NHCSXH là đưa các nguồn lực tài chính do nhà nước và 

ngân hàng huy động để cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác 

vay ưu đãi để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời suống, góp phần 

thực hiện mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, ổn định xã hội. (Nguồn 

wedsite NHCSXH Việt Nam) 
 

1.2 Cho vay hộ nghèo của Ngân hàng chính sách xã hội. 

1.2.1. Khái niệm và đặc điểm cho vay hộ nghèo. 

* Khái niệm cho vay hộ nghèo:  

Cho vay hộ nghèo tại NHCSXH là cho vay vốn tín dụng ưu đãi đối với 

hộ nghèo nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống, góp phần 

../../../Users/Vu/Desktop/luan%20van/LUAN%20VAN%20ANH%20DUNG-%20chuan.docx#_Toc447202319
../../../Users/Vu/Desktop/luan%20van/LUAN%20VAN%20ANH%20DUNG-%20chuan.docx#_Toc447202320
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thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo và việc làm, 

đảm bảo an sinh xã hội. (Nguồn wedsite NHCSXH Việt Nam) 

* Đăc điểm cho vay hộ nghèo:  

- Hộ nghèo vay vốn NHCSXH là hộ có hộ khẩu thường trú hoặc có đăng 

ký tạm trú dài hạn tại địa phương nơi cho vay; có tên trong danh sách hộ 

nghèo ở xã (phường, thị trấn) sở tại theo chuẩn hộ nghèo do Bộ LĐ-TB&XH 

công bố từng thời kỳ. 

- Hộ nghèo vay vốn tại NHCSXH không phải thế chấp tài sản và được 

miễn lệ phí làm thủ tục vay vốn nhưng phải là thành viên tổ tiết kiệm và vay 

vốn, được tổ bình xét, lập thành danh sách đề nghị vay vốn có xác nhận của 

UBND cấp xã. 

- Vốn vay được sử dụng đầu tư cho hoạt động chăn nuôi, sản xuất kinh 

doanh, dịch vụ; làm mới và sửa chữa nhà ở; điện sinh hoạt; xây dựng các 

công trình nước sạch; giải quyết một phần nhu cầu thiết yếu về chi phí học tập 

cho học sinh... 

- Lãi suất cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo do Thủ tướng Chính phủ 

quyết định cho từng thời kỳ, thống nhất một mức trong phạm vi cả nước. (Lãi 

suất cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo hiện nay là 0,55%/tháng). 

- Mức cho vay đối với từng hộ nghèo được xác định căn cứ vào: nhu cầu 

vay vốn, vốn tự có và khả năng trả nợ của hộ vay. (Hiện nay mức cho vay hộ 

nghèo đến 50 triệu đồng/ hộ). 

- Thời hạn vay vốn đối với hộ nghèo phù hợp với đối tượng và thời gian 

luân chuyển của chu kỳ sản xuất, kinh doanh và được cho vay nhiều lần cho 

đến khi thoát nghèo. 

- NHCSXH thực hiện ủy thác cho 04 tổ chức chính trị - xã hội thực hiện 

một số nội dung công việc trong quy trình cho vay vốn hộ nghèo, trong đó có 

việc thành lập và quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn. NHCSXH tổ chức giải 



 

 
 

11 

ngân, thu nợ trực tiếp đến từng người vay tại các điểm giao dịch xã và tổ chức 

hạch toán, theo dõi nợ vay đến từng người vay. 

1.2.2. Vai trò của cho vay hộ nghèo. 

NHCSXH có vai trò quan trọng đối với hộ nghèo. Nó được coi là công 

cụ quan trọng để phá vỡ vòng luẩn quẩn của thu nhập thấp, tiết kiệm thấp và 

năng suất thấp, là chìa khoá vàng để giảm nghèo. Vai trò của tín dụng 

NHCSXH được thể hiện ở một số nội dung sau: 

- Cung cấp vốn tín dụng, góp phần cải thiện thị trường tài chính cộng 

đồng, nơi có hộ nghèo sinh sống:  

Vốn tín dụng cho hộ nghèo đã góp phần cải thiện tình hình thị trường tài 

chính khu vực nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, 

vùng có nhiều đồng bào dân tộc ít người sinh sống. Trong ba yếu tố cơ bản để 

hộ nghèo có điều kiện sản xuất kinh doanh; đó là vốn bằng tiền hoặc đất đai, 

lao động và kỹ thuật; trong đó, vốn bằng tiền đóng vai trò quan trọng nhất vì 

nếu có vốn bằng tiền, thì người sản xuất có thể mua sắm các tư liệu sản xuất 

khác, kể cả đất đai. Hiện nay, tích luỹ của người nghèo ở nước ta rất thấp, do 

đó hầu như các hộ nghèo đều thiếu vốn để sản xuất kinh doanh. Nhờ nguồn 

vốn của ngân hàng mà các hộ nghèo có điều kiện tiếp cận được khoa học kỹ 

thuật, công nghệ mới như các giống cây, con mới, kỹ thuật canh tác mới và 

cũng nhờ vay vốn, mà hộ nghèo tiếp cận được với công tác khuyến nông, 

khuyến lâm, khuyến ngư.  

- Tín dụng ngân hàng làm giảm tệ nạn cho vay nặng lãi:  

Tệ nạn cho vay nặng lãi đã có từ lâu đời nay, hiện nay vẫn đang tồn tại 

khá nặng nề ở nông thôn, nhất là vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Cho vay nặng 

lãi thể hiện ở lãi suất cao hơn nhiều so với lãi suất cho vay của ngân hàng 

hoặc dưới dạng mua bán sản phẩm non như lúa non, lạc non, mía non…ở thời 

kỳ giáp hạt.  

../../../Users/Vu/Desktop/luan%20van/LUAN%20VAN%20ANH%20DUNG-%20chuan.docx#_Toc447202321
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Do nhu cầu cấp bách (thường là do đói kém, ốm đau bệnh tật, chi phí  

con đi học hoặc nhu cầu đột xuất), nên họ phải vay nặng lãi. Tín dụng nặng 

lãi gây nhiều tác hại cho người dân, đặc biệt là hộ nghèo, làm cho hộ nghèo 

càng nghèo thêm. Chính hoạt động cho vay đối với hộ nghèo của NHCSXH 

đã trực tiếp làm giảm tệ nạn cho vay nặng lãi. 

- Giúp hộ nghèo nâng cao kiến thức tiếp cận thị trường, có điều kiện hoạt 

động sản xuất kinh doanh vươn lên thoát nghèo: 

Cung ứng vốn cho hộ nghèo theo chương trình, với mục tiêu đầu tư cho 

sản xuất, kinh doanh để xóa đói giảm nghèo; sau một thời gian thu hồi cả gốc 

và lãi đã buộc người vay phải tính toán trồng cây gì, nuôi con gì, làm nghề gì 

và làm như thế nào để có hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập cho gia đình; 

đồng thời trả nợ cho ngân hàng. Để làm được điều đó, họ phải học hỏi kỹ 

thuật sản xuất, suy nghĩ biện pháp quản lý. Từ đó, tạo cho họ tính năng động, 

sáng tạo trong lao động sản xuất, tích luỹ được kinh nghiệm trong công tác 

quản lý kinh tế. Mặt khác, khi số đông người nghèo sản xuất tạo ra nhiều sản 

phẩm hàng hoá thông qua việc trao đổi trên thị trường, làm cho họ tiếp cận 

được kinh tế thị trường một cách trực tiếp. Đồng thời giải quyết tình trạng 

không có việc làm cho hàng vạn lao động nghèo, phát huy tiềm năng sẵn có 

của các hộ gia đình. Thông qua vốn tín dụng cho hộ nghèo đã hỗ trợ phát triển 

ngành nghề ở nông thôn, như: Chế biến nông sản, tiểu thủ công nghiệp, dịch 

vụ phục vụ sản xuất và đời sống cũng như thủ công mỹ nghệ, ngành nghề 

truyền thống. Nhờ vậy, đã giải quyết việc phần lớn thời gian nông nhàn tại 

nông thôn. Tận dụng lao động để khai thác ngành nghề truyền thống, khai 

thác tiềm năng nội lực, tạo cơ hội cho người nghèo tự vận động, vượt qua khó 

khăn, vươn lên thoát khỏi đói nghèo hoà nhập cộng đồng. 

- Cung ứng vốn cho hộ nghèo góp phần xây dựng nông thôn mới: 
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Cho vay đối với hộ nghèo của NHCSXH thực hiện theo các quy định 

nghiệp vụ như bình xét công khai đối tượng được vay, thành lập tổ vay vốn, 

phải qua sự kiểm tra của chính quyền xã, phường, các tổ chức chính trị - xã 

hội các cấp từ Trung ương đến xã, vốn vay được phát trực tiếp tận người vay. 

Thông qua hoạt động vay vốn, các hộ nghèo trong tổ cùng giúp đỡ nhau trong 

sản xuất và đời sống; trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh nghiệm quản lý 

kinh tế, chia sẻ rủi ro, hoạn nạn. Từ đó mà tình làng nghĩa xóm được gắn bó 

hơn. Kết quả phát triển kinh tế đã làm thay đổi bộ mặt kinh tế nông thôn. Trật 

tự an ninh, an toàn xã hội được giữ vững; hạn chế được những mặt tiêu cực, 

tạo ra bộ mặt mới trong đời sống kinh tế - xã hội ở nông thôn. 

- Tạo việc làm cho người lao động: Thông qua công tác cho vay hộ 

nghèo, đã thu hút được một bộ phận con, em của hộ nghèo có việc làm ổn 

định, tạo thêm nhiều của cải cho gia đình và xã hội, góp phần hạn chế tệ nạn 

xã hội, ổn định trật tự chính trị và an toàn xã hội. 

1.2.3. Các loại hình cho vay hộ nghèo. 

Có nhiều căn cứ khác nhau để phân loại các loại hình cho vay. Sau đây 

là một số cách phân loại cơ bản:  

1.2.3.1 Căn cứ vào thời hạn cho vay:  

Phân chia theo thời gian có ý nghĩa quan trọng đối với ngân hàng vì thời 

gian liên quan mật thiết đến tính an toàn và sinh lợi của tín dụng cũng như 

khả năng hoàn trả của khách hàng. Theo thời gian, cho vay được phân thành: 

+ Cho vay ngắn hạn: Từ 12 tháng trở xuống dùng để đáp ứng các nhu 

cầu chi tiêu ngắn hạn của cá nhân. 

+ Cho vay trung hạn: Từ trên một năm đến 5 năm, áp dụng cho các hộ 

vay dùng để đầu tư mua sắm tài sản cố định, cải tiến hoặc đổi mới thiết bị, mở 

rộng sản xuất, chăn nuôi…. 
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+ Cho vay dài hạn: Trên 5 năm dùng để đáp ứng các nhu cầu dài hạn như 

xây dựng nhà ở, phương tiện vận tải có quy mô lớn, trồng cây công nghiệp 

hoặc ăn quả lâu năm … 

Việc xác định thời hạn trên cũng chỉ có tính chất tương đối vì nhiều 

khoản cho vay không xác định trước được chính xác thời hạn. Cho vay ngắn 

hạn thường cao hơn cho vay trung và dài hạn do cho vay trung và dài hạn rủi 

ro cao, nguồn vốn đắt và khan hiếm. 

1.2.3.2 Căn cứ vào mối quan hệ với người vay:  

Có hai hình thức cho vay: 

* Cho vay trực tiếp:  

 Ngân hàng trực tiếp cho khách hàng vay vốn thông qua hồ sơ xin vay 

mà khách hàng nộp cho ngân hàng. Khách hàng làm việc trực tiếp với cán bộ 

ngân hàng để thoả thuận các vấn đề có liên quan. 

* Cho vay gián tiếp: 

 Là hình thức cho vay phổ biến của NHCSXH. Đây là hình thức cho vay 

thông qua các tổ chức trung gian. Ngân hàng cho vay thông qua các tổ, đội, 

hội, nhóm như nhóm sản xuất, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, tổ tiết kiệm và vay 

vốn,…Tổ Tiết kiệm và vay vốn được thành lập nhằm tập hợp các hộ có nhu 

cầu vay vốn của NHCSXH. Tổ Tiết kiệm và vay vốn ở thôn, ấp, bản, làng do 

các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo xây dựng và quản lý được giao nhiệm vụ 

chính là huy động tiền gửi tiết kiệm của các thành viên để lập quỹ tự lực của 

Tổ, cam kết sử dụng vốn vay có hiệu quả và kiểm tra, giám sát Tổ viên sử 

dụng vốn vay đúng mục đích.Tổ Tiết kiệm và vay vốn là đối tác chính ký hợp 

đồng nhận làm dịch vụ tín dụng trực tiếp với khách hàng.  

1.2.3.3 Căn cứ vào phương thức cho vay:  

* Cho vay trực tiếp từng lần:  

 Là hình thức cho vay từng lần tách biệt nhau đối với cùng một nhóm 

khách hàng không có nhu cầu vay thường xuyên và chỉ vay trong trường hợp 

cần thiết. Mỗi món vay được tách biệt nhau thành các hồ sơ khác nhau.   
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* Cho vay uỷ thác: 

NHCSXH thực hiện cho vay đến người vay thông qua các tổ chức nhận 

uỷ thác. Bên nhận uỷ thác là người giải ngân và thu nợ trực tiếp đến người 

vay và được hưởng phí uỷ thác. Bên nhận uỷ thác là tổ chức nhận tín dụng 

thực hiện theo quy định hiện hành về uỷ thác và nhận uỷ thác cho vay vốn của 

tổ chức tín dụng. Các tổ chức tín dụng này cần có các điều kiện sau: 

+ Có đội ngũ cán bộ am hiểu nghiệp vụ cho vay 

+ Có mạng lưới hoạt động đến vùng nghèo, hộ nghèo 

+ Có uy tín trong nhân dân, có tín nhiệm với NHCSXH 

+ Có điều kiện tổ chức kế toán, thống kê, báo cáo theo các quy định cụ 

thể của NHCSXH. 

Tổng giám đốc NHCSXH và Thủ trưởng đơn vị bên nhận uỷ thác là đại 

diện pháp nhân trong việc ký hợp đồng uỷ thác. Nếu bên nhận uỷ thác là pháp 

nhân ở cấp tỉnh, huyện, xã thì Giám đốc Chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh, cấp 

huyện được Tổng Giám đốc uỷ quyền ký hợp đồng uỷ thác. 
 

1.2.4. Các quy trình cho vay hộ nghèo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sơ Đồ 1.1: Quy trình cho vay hộ nghèo 

Hộ nghèo 

 
Tổ TK&VV 

 

UBND cấp xã NHCSXH 
 

Tổ chức 

CTXH cấp xã 

 

(7) 

(2) 

(3) 

(4) 

(8) 

(5) 

(6) 

(1) 
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Bước 1: Khi có nhu cầu vay vốn, người vay viết Giấy đề nghị vay vốn 

(mẫu số 01/TD), gửi cho Tổ TK&VV. 

Bước 2: Tổ TK&VV cùng tổ chức chính trị - xã hội tổ chức họp để bình 

xét những hộ nghèo đủ điều kiện vay vốn, lập danh sách mẫu 03/TD trình 

UBND cấp xã xác nhận là đối tượng được vay và cư trú hợp pháp tại xã. 

Bước 3: Tổ TK&VV gửi hồ sơ đề nghị vay vốn tới ngân hàng.  

Bước 4: Ngân hàng phê duyệt cho vay và thông báo tới UBND cấp xã (mẫu 04/TD).  

Bước 5: UBND cấp xã thông báo cho tổ chức chính trị - xã hội cấp xã. 

Bước 6: Tổ chức chính trị - xã hội cấp xã thông báo cho Tổ TK&VV.  

Bước 7: Tổ TK&VV thông báo cho tổ viên/hộ gia đình vay vốn biết 

danh sách hộ được vay, thời gian và địa điểm giải ngân.  

Bước 8: Ngân hàng tiến hành giải ngân đến người vay. 

1.3.  Phát triển cho vay hộ nghèo. 

1.3.1. Khái niệm về phát triển cho vay hộ nghèo 

Phát triển cho vay hộ nghèo tại NHCSXH là sự mở rộng về chất lượng 

và quy mô cho vay hộ nghèo của NHCSXH. Sự tăng lên về số hộ nghèo được 

tiếp cận với nguồn vốn của NHCSXH. Chất lượng các khoản vay hộ nghèo 

được nâng cao thể hiện ở việc số hộ nghèo được vay vốn, sô hộ thoát nghèo 

nhờ vay vốn NHCSXH, mức vay vốn phù hợp với nhu cầu của hộ vay, điều 

kiện, thủ tục, quy trình vay vốn đơn giản, thuận lợi, phù hợp với hộ vay…. 

Mở rộng thêm cho vay các đối tượng hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo để giúp 

các hộ vay thoát nghèo bền vững, đảm bảo mục tiêu xóa đói giảm nghèo, an 

sinh xã hội. 

1.3.2. Các tiêu chí đánh giá sự phát triển cho vay hộ nghèo 

* Nhóm chỉ tiêu định tính:  

- Thông qua việc sử dụng vốn vào sản xuất kinh doanh, trình độ quản lý 

kinh tế của người vay được nâng lên. Người nghèo có điều kiện tiếp cận được 

với khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi tiến tiến, có điều kiện áp dụng 
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khoa học kỹ thuật mới. Đây cũng là một trong những tiêu chí đánh giá hiệu 

quả tín dụng mang lại cho hộ nghèo. 

 - Các vùng nghèo, xã nghèo, nhờ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của 

NHCSXH đã xoá bỏ được tình trạng vay nặng lãi và bán nông sản non, góp 

phần thay đổi bộ mặt đời sống nhân dân nông thôn. Tạo niềm tin của nhân 

dân đối với Đảng và Nhà nước. Thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước 

đối với hộ nghèo. 

 - Nếu hiệu quả tín dụng của NHCSXH được nâng lên, thì không chỉ các 

hộ nghèo được vay vốn, mà ngân hàng còn có điều kiện để phục vụ các hộ 

thuộc vùng khó khăn trong các khoản vay thương mại; phục vụ chính sách 

phát triển kinh tế của Chính phủ, của địa phương.  

 - Mức độ đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương: 

Nếu hiệu quả tín dụng cao, ngân hàng sẽ có thêm điều kiện để phục vụ tốt hơn 

nhu cầu vay vốn của các đối tượng; từ đó sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội 

của địa phương phát triển.  

- Thông qua cho vay của NHCSXH, đã kéo theo một đội ngũ cán bộ ở 

cấp xã, huyện vào cuộc cùng ngân hàng trong công tác hỗ trợ hộ nghèo, số 

tiền hoa hồng tổ nhóm, phí ủy thác đã là nguồn thu đáng kể để hoạt động đối 

với ban quản lý tổ vay vốn và tổ chức hội. 

- Thông qua vay vốn hộ nghèo, nội dung hoạt động của các tổ chức 

chính trị - xã hội càng thêm phong phú, số lượng hội viên tham gia sinh hoạt 

ngày càng đông. 

* Nhóm chỉ tiêu định lượng:  

- Số hộ thoát nghèo bền vững, vươn lên thành hộ giàu là một trong 

những chỉ tiêu quan trọng đánh giá hiệu quả của tín dụng đối với hộ nghèo. 

Hộ đã thoát khỏi ngưỡng đói nghèo là hộ có mức thu nhập bình quân đầu 
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người cao hơn chuẩn mực đói nghèo hiện hành, không còn nằm trong danh 

sách hộ nghèo do UBND cấp huyện công bố theo từng năm. 

Tổng số 

hộ nghèo đã 

thoát khỏi khỏi 

đói nghèo 

(ra khỏi danh sách 

hộ nghèo) 

= 

Số hộ 

nghèo 

trong 

danh 

sách đầu 

kỳ 

- 

Số hộ 

nghèo 

trong 

danh 

sách cuối 

kỳ 

- 

Số hộ 

nghèo 

chuyển 

đi địa 

bàn 

khác 

trong kỳ 

+ 

Số hộ 

nghèo 

chuyển 

đến 

trong 

kỳ 
 

- Tỷ lệ hộ nghèo được vay vốn: Đây là chỉ tiêu đánh giá về mặt lượng 

đối với công tác tín dụng. Tỷ lệ này càng cao, một mặt thể hiện nguồn vốn tín 

dụng lớn để phục vụ hộ nghèo; mặt khác, đánh giá khả năng sản xuất kinh 

doanh của hộ nghèo ngày càng lớn, nguồn vốn có hiệu quả (nếu sử dụng vốn 

không hiệu quả, thì hộ nghèo sẽ không có nhu cầu vay). 

Tỷ lệ hộ nghèo 

được vay vốn 
= 

Tổng số hộ nghèo được vay vốn 

Tổng số hộ nghèo trong danh sách 
x 100% 

  

- Quy mô tín dụng đối với hộ nghèo được thể hiện ở số tuyệt đối dư nợ 

tín dụng đối với hộ nghèo và tỷ trọng dư nợ tín dụng hộ nghèo trong tổng số 

dư nợ tín dụng của NHCSXH.  

Tỷ trọng dư nợ tín dụng đối 

với hộ nghèo 
= 

 Dư nợ tín dụng hộ nghèo 

                                         x 100% 

    Tổng dư nợ tín dụng 

- Chất lượng tín dụng: Tỷ lệ nợ quá hạn là chỉ tiêu cơ bản mà ngân hàng 

đang dùng để đánh giá chất lượng tín dụng. Tỷ lệ nợ quá hạn là tỷ lệ % giữa 

nợ quá hạn và tổng dư nợ của ngân hàng tại một thời điểm nhất định, thường 

là cuối tháng, cuối quý, cuối năm. Những ngân hàng có tỷ lệ nợ quá hạn thấp 

được đánh giá chất lượng tín dụng tốt, hiệu quả tín dụng cao và ngược lại.  

Tỷ lệ nợ quá hạn cho vay 

hộ nghèo 
= 

Dư nợ quá hạn cho vay hộ nghèo 

 

Tổng dư nợ cho vay hộ nghèo 

x 100% 
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- Tỷ lệ sử dụng vốn sai mục đích: Những khoản vay bị sử dụng sai mục 

đích phần lớn đều không đem lại như hiệu quả kinh tế xã hội như mong muốn 

của ngân hàng. Chỉ tiêu này có thể xác định theo công thức: 
 

Tỷ lệ sử dụng 

vốn sai mục đích 
= 

Số tiền sử dụng sai mục đích 

 

Tổng dư nợ cho vay hộ nghèo 

x 100% 

  

- Tỷ lệ thanh toán nợ do bán tài sản của người vay: Nguồn trả nợ cho 

ngân hàng về nguyên tắc là được trích ra từ phần thu nhập của người vay. Tuy 

nhiên, có nhiều trường hợp do sử dụng vốn kém hiệu quả bị mất vốn nên 

người vay phải bán tài sản để trả nợ, trong trường hợp này đánh giá chất 

lượng tín dụng thấp: 

Tỷ lệ thanh toán nợ  

do bán tài sản 

 

= 

 Số tiền nợ thu được do bán tài sản 

 

        Tổng doanh số thu nợ 

x 100% 

 

 - Khả năng sinh lời: NHCSXH là một tổ chức tín dụng Nhà nước, hoạt 

động không vì mục đích lợi nhuận, thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối 

với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, được Nhà nước cấp bù chi 

phí. Tuy nhiện, NHCSXH cho hộ nghèo vay vốn phải thu hồi đầy đủ cả gốc 

và lãi đúng hạn, hạn chế thấp nhất về rủi ro xảy ra (kể cả rủi ro bất khả 

kháng). Việc thu đủ gốc sẽ đảm bảo tốt vòng quay vốn, tỷ lệ thu lãi càng cao 

sẽ góp phần giảm chi phí cấp bù cho Nhà nước, do vậy hiệu quả nguồn vốn 

ưu đãi được nâng cao. 

1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển cho vay hộ nghèo. 

1.3.3.1. Các nhân tố từ phía NHCSXH 

* Cơ chế cho vay: 

Cơ chế cho vay uỷ thác của NHCSXH tiếp tục kế thừa, hoàn thiện và 

phát triển các nghiệp vụ cho vay trước đây của NHPVNg, của các NHTM và 

Kho bạc Nhà nước, đã giảm bớt được nhiều thủ tục hành chính, phù hợp thực 
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tế hơn. Qua đó tạo điều kiện cho các bên nhận uỷ thác (các Hội Đoàn thể) và 

người vay vốn tiếp cận tín dụng ưu đãi được dễ dàng hơn nhưng vẫn đảm bảo 

nguyên tắc và an toàn tín dụng.     

Việc chuyển hướng uỷ thác từng phần trong cho vay vốn đối với hộ 

nghèo thông qua các Hội đoàn thể (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu 

Chiến binh, Đoàn Thanh niên,..) thay thế uỷ thác từng phần qua NHNo & 

PTNT đã mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao: tập trung được sức mạnh của 

các tổ chức chính trị xã hội từ Trung ương đến cơ sở xã, phường, thôn, bản.. 

trong việc thực hiện tín dụng ưu đãi của Nhà nước đối với hộ nghèo; xã hội 

hoá công tác cho vay của NHCSXH; tạo điều kiện cho các cấp Hội ở cơ sở 

mở rộng hội viên, gắn kết, giúp đỡ lẫn nhau vì mục tiêu chung là phát triển 

sản xuất – kinh doanh - dịch vụ để thoát nghèo, thu nhập ổn định, góp phần 

ổn định cuộc sống. 

Với phương thức cho vay như hiện nay hoạt động cho vay của NHCSXH 

sẽ phụ thuộc vào hoạt động của các Hội doàn thể. Có thể nói, nếu hoạt động 

của các Hội đoàn thể có hiệu quả sẽ làm cho hoạt động cho vay của NHCSXH 

có hiệu quả, từ đó làm gia tăng khối lượng cho vay ưu đãi của  NHCSXH. 

Ngược lại, nếu hoạt động của các Hội đoàn thể không có hiệu quả cũng sẽ 

làm cho hoạt động cho vay của NHCSXH gặp khó khăn trong quá trình cho 

vay cũng như thu hồi vốn, từ đó làm giảm khối lượng cho vay ưu đãi của 

NHCSXH. 

* Lãi suất cho vay 

Lãi suất cho vay ưu đãi do Thủ tướng Chính phủ quyết định cho từng 

thời kỳ theo đề nghị của Hội đồng quản trị NHCSXH, thống nhất một mức 

trong phạm vi cả nước, trừ các đối tượng đuợc quy định tại khoản 3, khoản 5 

Điều 2 Nghị định về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính 

sách khác do Hội đồng quản trị quyết định có phân biệt lãi suất giữa khu vực 

II và khu vực III. 
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Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất cho vay 

Nhìn chung lãi suất cho vay của NHCSXH thấp hơn lãi suất của NHTM 

rất nhiều. Rủi ro trong cho vay là rất cao do năng lực tài chính của người vay 

thấp hoặc không có điều kiện làm ăn thuận lợi. Cho vay với lãi suất thấp một 

mặt hỗ trợ tài chính cho người vay nhưng mặt khác đã tạo ra tư tưởng ỷ lại 

cho người vay; đồng thời chi tiêu ngân sách lớn, vượt quá khả năng của Nhà 

nước. Chính vì vậy, lãi suất cho vay có tác động không nhỏ đến hoạt động 

cho vay của NHCSXH. Mặc dù được Nhà nước thực hiện bao cấp một phần 

cho hoạt động của mình nhưng nếu lãi suất cho vay quá thấp thì NHCSXH 

chỉ có thể cho vay món nhỏ, với chi phí cho vay cao mới duy trì được hoạt 

động của Ngân hàng mình. Ngược lại, nếu cho vay với lãi suất cao thì khối 

lượng cho vay sẽ giảm do năng lực tài chính của người vay thấp. Bên cạnh đó 

nếu NHCSXH mở rộng hoạt động cho vay ngân sách phải gia tăng cấp bù 

hoặc phải có chính sách hỗ trợ hợp lý hoặc thay đổi chính sách lãi suất ưu đãi 

linh hoạt.  

* Tình hình huy động vốn 

Là một Ngân hàng, NHCSXH phải huy động vốn để cho vay. Ngoài vốn 

tự có được Nhà nước cấp, phần lớn Ngân hàng phải huy động từ các nguồn 

khác như: Tổ chức huy động vốn trong và ngoài nước có trả lãi của mọi tổ 

chức và tầng lớp dân cư bao gồm tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn; tổ chức 

huy động tiết kiệm trong cộng đồng người nghèo. Phát hành trái phiếu được 

Chính phủ bảo lãnh, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác. Mở tài 

khoản tiền gửi thanh toán cho tất cả các khách hàng trong và ngoài nước. Cho 

vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn phục vụ cho sản xuất kinh doanh, tạo việc 

làm, cải thiện đời sống; góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về 

xoá đói giảm nghèo, ổn định xã hội. Nhận làm dịch vụ uỷ thác cho vay từ các tổ 

chức quốc tế, quốc gia, cá nhân trong nước, ngoài nước theo hợp đồng uỷ thác. 
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NHCSXH chỉ có thể tiến hành cho vay khi có một số lượng vốn đủ lớn 

để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Hoạt động huy động vốn đạt hiệu quả là 

điều kiện để ngân hàng tiến hành mở rộng cho vay. Nếu như nguồn vốn cho 

vay ưu đãi bị hạn chế sẽ không đáp ứng được nhu cầu vay vốn của người vay, 

làm cho qui mô hoạt động của NHCSXH giảm xuống. Ngược lai, nếu nguồn 

vốn cho vay ưu đãi lớn sẽ đáp ứng tốt nhu cầu cần vốn của người vay đặc biệt 

là người nghèo, qua đó tạo điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh, giúp đỡ 

người nghèo có công ăn việc làm ổn định, làm giảm tỷ lệ hộ nghèo nhằm thực 

hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo mà Đảng và Nhà nước đã giao phó.  

Mặt khác cơ cấu vốn huy động được cũng có ảnh hưởng: nếu nguồn huy 

động chủ yếu là ngắn hạn thì ngân hàng bị hạn chế nếu muốn mở rộng cho 

vay trung và dài hạn và ngược lại.  

* Mạng lưới chi nhánh ngân hàng và đội ngũ cán bộ ngân hàng 

Mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm của ngân hàng là 

nơi thu hút khách đến với ngân hàng, là nơi đầu tiên khách hàng tiếp xúc với 

ngân hàng. Chính vì vậy nó là nhân tố có ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động 

cho vay của ngân hàng. Mở rộng mạng lưới chi nhánh hoạt động của 

NHCSXH sẽ giúp tiết kiệm chi phí giao dịch, đáp ứng nhu cầu vay vốn kịp 

thời của người vay, qua đó làm gia tăng khối lượng cho vay. 

Mặt khác hoạt động của ngân hàng nếu kết hợp với các cấp chính quyền 

địa phương, bộ máy công an, kiểm soát còn tạo điều kiện để ngân hàng nắm 

rõ tình hình hoạt động của khách hàng, dẫn đến thuận lợi trong tiếp xúc cũng 

như giám sát việc thực hiện khoản vay của khách hàng. Từ đó làm giảm rủi ro 

của NHCSXH trong hoạt động cho vay ưu đãi đến mức thấp nhất. 

Ngoài việc mở rộng mạng lưới ngân hàng không chỉ ở việc mở rộng 

thêm chi nhánh mới mà còn được thể hiện ở việc cán bộ ngân hàng trực tiếp 

đến từng địa bàn, tiếp xúc với khách hàng, phổ biến về hoạt động ngân hàng, 
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hướng dẫn thủ tục cho người có nhu cầu vay vốn. Qua đó Ngân hàng có thể 

thường xuyên theo dõi cũng như quan tâm giúp đỡ khách hàng, đưa ra những 

giải pháp tư vấn khi khách hàng gặp khó khăn, làm gia tăng các dịch vụ của 

Ngân hàng. 

Bên cạnh đó đội ngũ cán bộ nhân viên ngân hàng cũng có ảnh hưởng đến 

hoạt động cho vay. Thái độ phục vụ, trình độ hiểu biết của cán bộ, nhân viên 

là bộ mặt của một ngân hàng, vì đây là những người trực tiếp gây ấn tượng 

đầu tiên với khách hàng. Một khách hàng có ấn tượng tốt đẹp về ngân hàng 

thì họ sẽ quảng bá cho nhiều khách hàng khác đến với ngân hàng khi có nhu 

cầu vay vốn và ngược lại. Ngoài ra, công tác marketing, tư vấn, gặp gỡ, trò 

chuyện hướng dẫn khách hàng các thủ tục vay vốn, giới thiệu các dịch vụ tiện 

ích,…Những yếu tố này có tác động không nhỏ đến hoạt động cho vay của 

Ngân hàng. Khi khách hàng chủ yếu của Ngân hàng là người nghèo thường ít 

có điều kiện tiếp xúc với các phương tiện thông tin đại chúng thì NHCSXH 

cần có những chiến lược quảng bá marketing rộng khắp kết hợp với các hoạt 

động trò chuyện, hướng dẫn,.. làm cho người nghèo có thể dần thích ứng 

được các loại hình dịch vụ của Ngân hàng, dần dần giúp họ nắm bắt được các 

loại hình cho vay ưu đãi đặc biệt, từ đó sẽ có nhiều hộ nghèo có nhu cầu cần 

vốn sử dụng vốn vay ưu đãi của Ngân hàng, làm gia tăng khối lượng cho vay. 

1.3.3.2. Các nhân tố từ phía khách hàng 

* Nhu cầu vay vốn của khách hàng 

Nhu cầu vay vốn của khách hàng có ảnh hưởng đến giá trị của món vay 

từ đó làm tăng hay giảm dư nợ cho vay của ngân hàng. Nhu cầu vay vốn của 

khách hàng là ngắn hạn hay trung và dài hạn ảnh hưởng đến cơ cấu dư nợ 

theo kỳ hạn của ngân hàng. Qua đó, ảnh hưởng đến tình hình huy động vốn 

của bản thân Ngân hàng. Nhìn chung các nguồn vốn huy động trung và dài 

hạn thường gặp khó khăn hơn các nguồn ngắn hạn, làm cho hoạt động cho 
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vay trung và dài hạn của Ngân hàng bị hạn chế. Đồng thời nhu cầu vay vốn 

của khách hàng cũng là yếu tố quyết định mở rộng cho vay ngắn, trung và dài 

hạn. Khách hàng chủ yếu của ngân hàng là các cá nhân, hộ gia đình có hoàn 

cảnh khó khăn có nhu cầu vay vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, cải thiện 

đời sống. Chính vì vậy, ngân hàng cần biết kết hợp giữa nhu cầu vay vốn của 

khách hàng và khả năng của ngân hàng để có được chính sách cho vay hợp lý 

nhằm đảm bảo an toàn cho ngân hàng 

* Khả năng trả nợ của khách hàng 

Không thể mở rộng cho vay mà không quan tâm đến khách hàng có trả 

nợ được hay không? Đây là yếu tố quan trọng nhất để đánh giá món vay an 

toàn và hiệu quả. Thực hiện việc xác định khả năng trả nợ của khách hàng, 

cán bộ tín dụng của ngân hàng phải căn cứ vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh 

và tài chính của khách hàng để lập bảng cân đối các nguồn thu, chi tài chính 

trong một thời gian nhất định, trên cơ sở đó căn cứ vào số chênh lệch thu – 

chi để xác định nguồn trả nợ của khách hàng. Nhằm giảm thiểu những rủi ro, 

tổn thất có thể xảy ra đối với Ngân hàng khi khách hàng không có khả năng 

trả nợ. Khi những rủi ro, tổn thất bi hạn chế tối đa thì nguồn vốn huy động 

được của Ngân hàng sẽ có thể đáp ứng được một khối lượng lớn khách hàng 

có nhu cầu vay vốn khác, từ đó làm gia tăng khối lượng tín dụng. Ngược lại, 

khi những rủi ro, tổn thất xẩy ra là quá lớn do khách hàng không có khả năng 

trả nợ thì hoạt động của Ngân hàng sẽ gặp khó khăn, một khối lượng lớn 

khách hàng có nhu cầu cần vay vốn sẽ không được Ngân hàng đáp ứng, từ đó 

làm giảm khối lượng cho vay của Ngân hàng. 

1.3.3.3. Các nhân tố khác 

* Chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, chiến lược; chính sách 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 
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Hoạt động của ngân hàng cũng như mọi hoạt động kinh tế - xã hội khác 

đều phải chịu những qui định của Nhà nước và pháp luật. Trong từng thời kỳ 

nhất định chính sách tín dụng trong đó bao gồm cả chính sách cho vay hộ 

nghèo của NHCSXH cũng phải thực hiện đúng theo chủ trương, đườg lối của 

Đảng và Nhà nước đã chỉ đạo. Đây là những thông tin mang tính chất định 

hướng cho các hoạt động của ngân hàng. Khi Đảng và Nhà nước có chủ 

trương phát triển một thành phần kinh tế nào đó ( VD: doanh nghiệp Nhà 

nước, doanh nghiệp tư nhân, hộ sản xuất, làng nghề,..) thì đi kèm luôn là 

đường lối, chính sách cụ thể nhằm hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho thành 

phần đó phát triển. Trong đó thường bao gồm có qui định về chế độ cho vay 

ưu đãi mà NHCSXH phải thực hiện. Ngược lại, nếu Nhà nước chưa có hướng 

dẫn cụ thể nào sẽ gây những khó khăn nhất định trong hoạt động cho vay của 

NHCSXH như: chính sách lãi suất, xử lý rủi ro,… 

Mặt khác ở mỗi địa phương lại có đặc điểm, điều kện kinh tế khác nhau 

nên NHCSXH cần phải quan tâm đến phương hướng, chính sách phát triển 

kinh tế của mỗi địa phương để có những biện pháp thích hợp. Để có thể thực 

hiện cho vay thuận lợi với cá nhân, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn rất cần 

chính quyền địa phương nơi địa bàn hoạt động của ngân hàng cũng có những 

chính sách mở rộng, phát triển hợp lý với đối tượng này. 

* Môi trường pháp lý 

Hoạt động cho vay hộ nghèo của NHCSXH được qui định chặt chẽ bởi 

các văn bản qui phạm pháp luật do NHNN ban hành. Các đối tượng khách 

hàng có nhu cầu vay vốn của ngân hàng cần được thừa nhận về mặt pháp lý. 

Đây là điều kiện để người vay vốn yên tâm, mạnh dạn sản xuất còn ngân hàng 

thì thuận lợi hơn khi ra các quyết định cho vay. 

* Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội 

Các tổ chức chính trị - xã hội làm dịch vụ uỷ thác từng phần cho 

NHCSXH có nhiệm vu chính là cầu nối giữa Nhà nước với nhân dân, thông 
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qua tổ chức thành lập và chỉ đạo hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn 

tại cơ sở có đủ điều kiện trực tiếp làm dịch vụ uỷ thác tín dụng đến khách 

hàng. Thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ – CP của Chính phủ, đến nay 

NHCSXH đã ký văn bản thoả thuận, uỷ thác cho vay chương trình tín dụng 

hộ nghèo thông qua 4 tổ chức chính trị - xã hội: Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội 

Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Qua đó đã tận 

dụng được bộ máy cuả các tổ chức này hàng vạn người, tiết kiệm đáng kể chi 

phí quản lý; đồng thời tạo điều kiện lồng ghép có hiệu quả chương trình tín 

dụng với các chương trình văn hoá – xã hội.  Chính vì vậy hoạt động của các 

tổ chức chính trị - xã hội sẽ ảnh hưởng đến hoạt động và hiệu quả cho vay hộ 

nghèo cũng như mở rộng hoạt động tín dụng của NHCSXH. 

1.4 . Kinh nghiệm phát triển cho vay hộ nghèo 

1.4.1. Kinh nghiệm phát triển cho vay hộ nghèo ở một số nước trên thế giới. 

1.4.1.1. Thái Lan 

Ngân hàng nông nghiệp và hợp tác xã tín dụng (BAAC) là ngân hàng 

thương mại quốc doanh do Chính phủ thành lập. Hàng năm được Chính phủ 

tài trợ vốn để  hỗ trợ vốn thực hiện chương trình: hỗ trợ vốn cho nông dân 

nghèo. Những người có mức thu nhập dưới 1.000 Bath/ năm và những người 

nông dân có ruộng thấp hơn mức trung bình trong khu vực thì ngân hàng cho 

vay mà không cần phải thế chấp tài sản, chỉ cần thế chấp bằng sự cam kết 

đảm bảo của nhóm, tổ hợp tác sản xuất. 

Lãi suất cho vay đối với hộ nông dân nghèo thường được giảm từ 1-

3%/năm so với đối tượng khác. Chính phủ qui định các Ngân hàng thương 

mại khác phải dành 20% số vốn huy động được để cung ứng vốn cho lĩnh vực 

nông nghiệp nông thôn và cho người nghèo vay vốn. 

Để hỗ trợ người dân một cách hiệu quả, BAAC cung cấp đa dạng các 

dịch vụ tài chính vi mô tới người dân, bao gồm: dịch vụ tiền gửi, cho vay, 

dịch vụ thanh toán, dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ bảo hiểm cho các người 

nghèo, người có thu nhập thấp và các doanh nghiệp nhỏ. Đa dạng các dịch vụ 
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giúp người dân có nhiều cơ hội lựa chọn dịch vụ của ngân hàng. Không chỉ đa 

dạng về các sản phẩm và dịch vụ, BAAC còn cung cấp vốn vay tới người dân 

bằng rất nhiều hình thức cho vay khác nhau như: cho vay trực tiếp tới khách 

hàng vay vốn, cho vay thông qua các hợp tác xã, cho vay thông qua các hiệp 

hội, cho vay thông qua các ngân hàng làng, cho vay qua các nhóm tương hỗ, 

cho vay dưới sự bảo lãnh của ngân hàng. 

Một trong các hoạt động tài chính vi mô đóng vai trò quan trọng đối với 

sự phát triển của tài chính nông thôn đó là hoạt động tín dụng vi mô. BAAC 

cung cấp các món vay nhỏ tới người nghèo không có tài sản thế chấp, có nghề 

nghiệp ổn định và lịch sử tín dụng tốt. Hoạt động tín dụng vi mô cho phép 

người nghèo thực hiện các dự án nhỏ nhằm nâng cao thu nhập, nâng cao chất 

lượng cuộc sống và thoát nghèo. 

1.4.1.2. Malaysia 

Trên thị trường chính thức hiện nay của Malaysia, việc cung cấp tín 

dụng cho người nghèo chủ yếu do Ngân hàng nông nghiệp Malaysia đảm 

nhận. Đây là Ngân hàng thương mại quốc doanh được Chính phủ thành lập và 

cấp 100% vốn tự có ban đầu. Ngân hàng nông nghiệp Malaysia chú trọng cho 

vay trung và dài hạn theo các dự án và chương trình đặc biệt. Ngoài ra Ngân 

hàng nông nghiệp Malaysia còn cho vay người nông dân nghèo thông qua các tố 

chức tín dụng trung gian khác như: Ngân hàng nông thôn và hợp tác xã tín dụng. 

Lãi suất cho vay đối với người nông dân nghèo thường được giảm 

khoảng 2% /năm so với lãi suất cho vay các đối tượng khác. 

Để có nguồn vốn cho vay Chính phủ buộc các Ngân hàng thương mại 

khác phải gửi 20,5% số tiền huy động được vào Ngân hàng trung ương (trong 

đó có 3% dự trữ bắt buộc) để làm vốn cho vay đối với nông nghiệp - nông 

thôn. Ngân hàng nông nghiệp Malaysia không phải gửi tiền dự trữ bắt 

buộc ở ngân hàng trung ương và không phải nộp thuế cho Nhà nước. 

Từ phương thức cho vay và quản lý như trên Ngân hàng nông nghiệp 

Malaysia đã có được những kết quả như sau: nhờ có hoạt động cho vay của  

Ngân hàng nông nghiệp Malaysia đã cho giúp người nghèo thực hiện các dự án 



 

 
 

28 

nhỏ nhằm nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống và thoát nghèo. 

1.4.2. Kinh nghiệm phát triển cho vay hộ nghèo của Ngân hàng chính 

sách xã hội tỉnh Ninh Bình. 

Thời gian qua, NHCSXH tỉnh Ninh Bình đã triển khai thực hiện hiệu quả 

công tác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn, góp phần 

thực hiện CTMTQG về XĐGN, đảm bảo an sinh xã hội, tạo sự chuyển biến 

về đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng được vay vốn trên địa bàn. 

Ngân hàng đã cho vay với mức dư nợ đạt 1.643 tỷ đồng, tăng 10 tỷ đồng 

so với đầu năm 2014. Nguồn vốn trên tập trung cho các đối tượng là hộ 

nghèo, cận nghèo, giải quyết việc làm, HSSV, nước sạch và vệ sinh môi 

trường, xuất khẩu lao động, thương nhân, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở... 

Riêng về cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn 

mới, số dư nợ đạt 1.432 tỷ đồng, chiếm 87% tổng dư nợ, tăng 24 tỷ đồng so 

với đầu năm 2014. 

Tính đến đầu năm 2015, NHCSXH tỉnh đã xây dựng được tổ chức mạng 

lưới giao dịch và triển khai chính sách tín dụng ưu đãi tại 145 xã, phường, thị 

trấn với cơ sở vật chất được trang bị khá đầy đủ, đáp ứng được yêu cầu hoạt 

động, tạo điều kiện cho người nghèo, các đối tượng chính sách được tiếp cận 

với nguồn vốn của NHCSXH ngay tại cơ sở, giảm bớt thời gian, chi phí đi lại, 

xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh tại cơ sở. Để nâng cao hiệu quả 

công tác tín dụng, trong quá trình hoạt động, NHCSXH tỉnh đã công khai kịp 

thời, đầy đủ tại UBND các xã, phường, thị trấn các chính sách tín dụng ưu đãi 

của Đảng và Nhà nước theo từng thời kỳ, lãi suất cho vay theo từng chương 

trình, đối tượng được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi và danh sách hộ 

vay còn dư nợ các chương trình tín dụng ưu đãi; đồng thời nguồn vốn vay 

đảm bảo được giải ngân đến đúng đối tượng thụ hưởng, hộ vay sử dụng vốn 

vay đúng mục đích, có hiệu quả. 

Nhờ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của các chương trình, năm… NHCSXH 

Ninh Bình đã tạo điều kiện cho 14.543 lượt khách hàng vay vốn với tổng số 

tiền là 302 tỷ đồng. Mức cho vay bình quân hộ nghèo đạt 16 triệu đồng/hộ và 
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hộ cận nghèo là 23 triệu đồng/hộ. Từ các nguồn vốn vay đó, nhiều hộ đã 

mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập và thoát nghèo, góp 

phần giảm tỷ lệ hộ nghèo qua các năm, thu hút trên 17.000 lao động tham gia 

sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho trên 5.000 lao động, đầu tư cho trên 

2.000 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để học tập, đầu tư cho vay 

để xây dựng 13.025 công trình hợp vệ sinh và 13.326 công trình nước sạch, 

góp phần cải thiện môi trường nông thôn, nâng cao sức khỏe người dân... 

Cùng với cho vay, đơn vị cũng đôn đốc thu nợ đúng hạn, không có nợ xấu 

phát sinh, do đó, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm tỷ lệ thấp. 

Điều đáng ghi nhận không chỉ là những kết quả hoạt động đã đạt được 

mà còn là những bài học kinh nghiệm quý đã được rút ra qua hoạt động thực 

tiễn của Ngân hàng, đó là: NHCSXH Ninh Bình luôn bám sát chủ trương, 

đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và mục tiêu phát triển kinh tế-xã 

hội của tỉnh; tranh thủ sự chỉ đạo và giúp đỡ chặt chẽ với các sở, ban, ngành, 

đoàn thể có liên quan từ tỉnh đến cơ sở trong việc tổ chức thực hiện các cơ 

chế, chính sách tín dụng ưu đãi, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn; làm tốt 

công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác 

giảm nghèo, phổ biến, tuyên truyền kịp thời các chính sách tín dụng ưu đãi 

của Đảng, Nhà nước để người dân biết và tiếp cận; thực hiện công khai, minh 

bạch, đơn giản hóa các thủ tục vay vốn nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận 

nghèo và các đối tượng chính sách dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, 

đồng thời tạo điều kiện gắn kết chương trình tín dụng với các chương trình 

khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư để giúp hộ nghèo và các đối tượng 

chính sách sử dụng vốn có hiệu quả, nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống; 

quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Ngân hàng là những người tâm huyết, 

nhiệt tình, có trách nhiệm, có đạo đức, tinh thông nghiệp vụ để hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao.... Thông qua hoạt động của NHCSXH tỉnh, người nghèo 

và các đối tượng chính sách đã rất phấn khởi khi được tiếp cận nguồn vốn tín 

dụng chính sách của Chính phủ. 
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1.4.3. Bài học rút ra cho Chi nhánh Ngân hàng chính sách Thành phố 

Hà Nội. 

Từ những tình huống cụ thể đã được phân tích ở trên có thể rút ra một số 

bài học kinh nghiệm cho NHCSXH Thành phố Hà Nội như sau: 

Tín dụng ngân hàng cho hộ nghèo cần được sự trợ giúp từ phía nhà 

nước. Vì cho vay hộ nghèo gặp rất nhiều rủi ro mà trước hết là nguồn vốn của 

NHCSXH, Nhà nước cấp vốn cho NHCSXH hoạt động vì trên thực tế mặc dù 

NHCSXH được huy động vốn từ các nguồn khác nhưng khả năng huy động 

vốn của NH thường rất hạn chế, chiếm tỷ trọng rất thấp. 

Đơn giản hóa thủ tục cho vay, mở rộng các hình thức cho vay, các hình 

thức huy động tiết kiệm. Mức lãi suất cho vay đối với người nghèo không nên 

quá thấp vì lãi suất quá thấp thì sẽ không phát huy được tiềm năng về vốn, 

người vay vốn không chịu tiết kiệm và vốn sẽ sử dụng không đúng mục đích, 

kém hiệu quả. 

Để tăng cường hiệu quả cho vay hộ nghèo, thì mọi quy trình xét duyệt 

món vay, điều kiện vay vốn phải được công khai và minh bạch, tạo ra sự công 

bằng trong cho vay đối tượng này. Đồng thời, cần xác định rõ công tác giảm 

nghèo muốn bền vững thì không thể chỉ là nhiệm vụ của một cấp, ngành hay 

một cơ quan mà rất cần sự kết hợp chặt chẽ của nhiều bên. Do đó, trong công 

tác giảm nghèo, NHCSXH rất cần sự trợ giúp của các cấp chính quyền, địa 

phương, hội, đoàn thể trong công tác giám sát khoản vay, xét duyêt vay vốn 

và tư vấn hỗ trợ về kỹ thuật, sản xuất kinh doanh. 

Hỗ trợ mở mang ngành nghề, phát triển sản xuất là điều kiện quan trọng 

để nâng cao hiệu quả tín dụng ưu đãi trong cho vay hộ nghèo của NHCSXH. 

Ngoài việc cấp tín dụng cho hộ nghèo, NHCSXH rất cần phải hỗ trợ người 

vay sử dụng vốn vay như thế nào để có hiệu quả, tạo ra thu nhập, vươn lên 

thoát nghèo bền vững. 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

 

NHCSXH Việt Nam là một tổ chức tín dụng mà hoạt động chủ yếu là 

cho vay theo chính sách và kế hoạch của Nhà nước (cho vay chính sách), hoạt 

động không vì mục đích lợi nhuận. Trong đó, đối tượng chủ yếu được vay 

vốn tại NHCSXH là hộ nghèo. Tín dụng đối với người nghèo nhằm vào việc 

giúp những người nghèo đói có vốn phát triển sản xuất kinh doanh nâng cao 

đời sống, hoạt động vì mục tiêu XĐGN,  không vì mục đích lợi nhuận. Là 

một đơn vị thành viên của hệ thông NHCSXH Việt Nam, NHCSXH Thành 

phố Hà Nội luôn là lá cờ đầu trong việc đưa các nguồn vốn ưu đãi đến với các 

hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Chương 1 của luận văn đã giới 

thiệu chung về NHCSXH và hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về cho 

vay đối với hộ nghèo của NHCSXH, đồng thời tìm hiểu kinh nghiệm cho vay  

hộ nghèo tại một số nước trên thế giới.  
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CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI CHI 

NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

2.1. Giới thiệu chung về Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội 

Thành phố Hà Nội. 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 

Chi nhánh NHCSXH Thành phố Hà Nội được thành lập theo quyết định 

số 18/QĐ-HĐQT ngày 14/01/2003 của Chủ tích Hội đồng quản trị NHCSXH 

Việt Nam. Từ một tổ chức tín dụng đặc thù của Nhà nước gặp không ít khó 

khăn do thiếu thốn cả về nguồn vốn hoạt động, cơ sở vật chất và đội ngũ cán 

bộ nhân viên. Trong những ngày đầu, bằng sự nỗ lực vượt khó, đến nay, đơn 

vị có những bước tiến đáng tự hào cả về số lượng, chất lượng và quy mô tổ 

chức. Đặc biệt, kể từ năm 2009, cùng với sự kiện hợp nhất Hà Nội và Hà Tây, 

hai NHCSXH cùng tiến hành sáp nhập tạo thêm sức mạnh mới, đó là điều 

kiện thực hiện được mục tiêu tập trung huy động các nguồn lực tài chính để 

tạo lập nguồn vốn; đồng thời tổ chức triển khai hiệu quả các chương trình tín 

dụng chính sách nhà nước. 

2.1.2. Chức năng hoạt động. 

NHCSXH ra đời với mục đích tách hoạt động tín dụng chính sách ra 

khỏi các NHTM, đồng thời thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xóa đói 

giảm nghèo, ổn định xã hội, thực hiện tín dụng ưu đãi với người nghèo và các 

đối tượng chính sách khác, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. 

Theo Quyết định Số 131/2002/QĐ - TTg, thì  NHCSXH sẽ được thực 

hiện các nghiệp vụ sau đây: 

- Huy động vốn: 

+Tổ chức huy động vốn có trả lãi của các tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài nước, bao gồm: Tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn; tổ chức huy động 

tiết kiệm trong cộng đồng người nghèo. 

+Các tổ chức tín dụng Nhà nước có trách nhiệm duy trì số dư tiền gửi tại 

NHCSXH bằng 2% số dư nguồn vốn huy động bằng đồng Việt Nam tại thời điểm 
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ngày 31/12 năm trước. Việc thay đổi tỷ lệ duy trì số dư tiền gửi do Thủ tướng 

quyết định. Tiền gửi của tổ chức tín dụng Nhà nước tại ngân hàng được trả lãi suất 

bằng lãi suất tính trên cơ sở bình quân lãi suất huy động các nguồn vốn hàng năm 

của tổ chức tín dụng kèm phí huy động hợp lý do hai bên thỏa thuận. 

+ Được nhận các nguồn vốn đóng góp tự nguyện không có lãi hoặc 

không hoàn trả gốc của các cá nhân, các tổ chức kinh tế, tổ chức tài chính, tín 

dụng và các tổ chức chính trị xã hội, các hiệp hội, hội, các tổ chức phi Chính 

Phủ, các cá nhân trong và ngoài nước 

+ Phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, chứng chỉ tiền gửi và 

các giấy tờ có giá khác 

+ vay các tổ chức tài chính, tín dụng trong và ngoài nước 

+ vay Tiết kiệm Bưu điện, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 

+ vay Ngân hàng Nhà nước. 

- Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn phục vụ cho sản xuất kinh 

doanh; tạo việc làm, cải thiện đời sống, góp phần thực hiện chương trình mục 

tiêu xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội. 

- Nhận làm dịch vụ uỷ thác cho vay từ các tổ chức quốc tế, quốc gia, cá 

nhân trong và ngoài nước theo các hợp đồng uỷ thác. 

- Các chức năng khác: 

+ Được mở tài khoản tiền gửi thanh toán cho khách hàng trong và 

ngoài nước. 

+ Được thực hiện các dịch vụ ngân hàng về thanh toán và ngân quĩ  

+ Được thực hiện các nghiệp vụ về ngoại hối và kinh doanh ngoại hối. 

+ Các dịch vụ khác theo quy định của Thống đốc NHNN 

2.1.3. Tổ chức bộ máy. 

Mô hình tổ chức bộ máy của Chi nhánh NHCSXH Thành phố Hà Nội 

được diễn tả theo Sơ đồ 2.1 dưới đây: 
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Sơ đồ 2.1: Mô hình tổ chức của NHCSXH Thành phố Hà Nội 
 

Ghi chú:                 Quan hệ chỉ đạo;                       Chế độ báo cáo 

                                Quan hệ phối hợp; 

 

BAN ĐẠI DIỆN HĐQT NHCSXH THÀNH PHỐ 

HÀ NỘI 

 

 

PHÒNG GIAO DỊCH 

NHCSXH QUẬN, HUYỆN 

BAN ĐẠI DIỆN HĐQT  

NHCSXH QUẬN, HUYỆN 

TỔ GIAO DỊCH 

LƢU ĐỘNG XÃ, PHƢỜNG 

 

 

TỔ TIẾT KIỆM VÀ VAY VỐN 

 

NGƢỜI 

VAY 

 

NGƢỜI 

VAY 

 

NGƢỜI 

VAY 

 

NGƢỜI 

VAY 

 

NGƢỜI 

VAY 

 

NGƢỜI 

VAY 

BAN GIÁM ĐỐC 

P. hành 

chính tổ 

chức 

P. kế 

hoạch 

nghiệp 

vụ 

P. kế 

toán 

ngân 

quỹ 

 

P. kiểm 

tra kiểm 

toán nội 

bộ 

TRỤ SỞ CHÍNH 
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Theo sơ đồ 2.1, mô hình  tổ chức của NHCSXH Thành phố Hà Nội bao gồm: 

- Ban Đại diện Hội đồng quản trị gồm: Chủ tịch (là một đồng chí Phó Chủ 

tịch UBNDTP), Phó chủ tịch (là Giám đốc NHCSXH Thành phố Hà Nội); các 

Uỷ viên là lãnh đạo các Sở, Ban Ngành, Hội đoàn thể của Thành phố.  

- Ban Giám đốc gồm: Giám đốc, các Phó Giám đốc. 

- Các phòng nghiệp vụ, gồm: Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ Tín dụng, 

Phòng Kế toán Ngân quỹ, Phòng Kiểm tra, Kiểm toán nội bộ, Phòng Hành 

chính - Tổ chức. 

- Về mạng lưới hoạt động của Chi nhánh: Để thực hiện có hiệu quả yêu 

cầu và nhiệm vụ được giao, Chi nhánh NHCSXH Hà Nội đã thiết lập mạng 

lưới giao dịch đến tận 30 Quận, Huyện, thị xã, đồng thời còn hình thành các 

Tổ Giao dịch lưu động đến 584 Xã, Phường, thị trấn trong toàn Thành phố. 

- Với tổng số cán bộ nhân viên trong toàn Chi nhánh hiện nay là 371 cán 

bộ, được phân bổ ở Hội sở Chi nhánh và 27 Phòng Giao dịch Quận, Huyện 

phục vụ cho các khách hàng phân bố trên một địa bàn rộng bao gồm 584 Xã, 

Phường, thị trấn với trên 265 nghìn khách hàng, thì số lượng định biên của 

Chi nhánh quả là quá mỏng, không đáp ứng được yêu cầu hoạt động. 

2.1.4. Một số kết quả hoạt động. 

2.1.4.1 Về hoạt động huy động vốn: 

Bảng 2.1: Tình hình nguồn vốn của Chi nhánh NHCSXH Thành phố Hà Nội 

Đơn vị: tỷ đồng  

STT Nguồn vốn 

Năm 2013/2012 Năm 2014/2013 Năm 2015/2014 

 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

1 Nguồn vốn Trung ương  3197 74% 3444 72,8% 3620 69,8% 

2 Nguồn vốn nhận ủy thác 982 22,7% 1097 23,2% 1306 25,2% 

3 Nguồn vốn huy động 139 3,3% 196 4% 262 5% 

 Tổng cộng 4318 100% 4737 100% 5188 100% 

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động của Chi nhánh NHCSXH Thành phố Hà Nội qua các 

năm 2013, 2014, 2015) 

../../../Users/Vu/Desktop/luan%20van/LUAN%20VAN%20ANH%20DUNG-%20chuan.docx#_Toc447202340
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Qua bảng 2.1 ta có thể thấy Để thực hiện cho vay đối với hộ nghèo và 

các đối tượng chính sách khác trên địa bàn Thành phố Hà Nội thì cần phải có 

nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay vốn của các hộ dân. Trong những năm qua, 

tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn; tuy nhiên, NHCSXH Thành phố Hà Nội 

đã tranh thủ nguồn vốn trung ương chuyển về năm 2015 đạt 3620 tỷ đồng 

(chiếm tỷ trọng 69,8% trong tổng nguồn vốn) là nguồn vốn chủ yếu của 

NHCSXH, nguồn vốn ủy thác đầu tư tại địa phương năm 2015 đạt 1306 tỷ 

đồng (chiếm tỷ trọng 25,2% trong tổng nguồn vốn) và nguồn vốn huy động 

năm 2015 đạt 262 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 5% trong tổng nguồn vốn) chủ yếu 

là huy động từ tiền gửi tiết kiệm của thành viên thông qua Tổ TK&VV, đáp 

ứng kịp thời nhu cầu giải ngân cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách 

khác trên địa bàn.  

Năm 2013, tổng nguồn vốn quản lý và huy động đã tăng lên 4318 tỷ 

đồng; tăng thêm 310 tỷ đồng (tăng 8,9%) so với năm 2012. Tính đến cuối 

năm 2015, tổng nguồn vốn huy động và quản lý là 5188 tỷ đồng. So với giai 

đoạn cuối năm 2013, tổng nguồn vốn đã tăng thêm 870 tỷ đồng, tốc độ tăng 

trưởng trong gia đoạn này  tương đối mạnh. 

Trong cơ cấu nguồn vốn của NHCSXH Thành phố thì chủ yếu là nguồn 

vốn nhận từ trung ương điều chuyển. Riêng năm 2015, nguồn vốn này là 3620 

tỷ đồng, chiếm tỷ trọng là 70,7%. Tiếp đến quan trọng thứ hai là nguồn vốn 

nhận ủy thác đầu tư từ Thành phố, năm 2015 nguồn vốn này là 1306 tỷ đồng, 

chiếm tỷ trọng 25,5%. Nguồn vốn huy động từ địa phương chỉ chiếm tỷ trọng 

nhỏ với 3.8% tương ứng với 262 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là huy động qua 

các thành viên của Tổ TK&VV với 162 tỷ đồng.  
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2.1.4.2  Về hoạt động cho vay trực tiếp: 

  Bảng 2.2: Tình hình cho vay của chi nhánh NHCSXH Thành phố Hà Nội 

Đơn vị: tỷ đồng 

STT Nguồn vốn 

Số tiền Tỷ lệ 

2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014 

1 Doanh số cho vay 1838 2175 2383 18,3% 9,6% 

2 Doanh số thu nợ 1529 1752 1939 14,6% 10,7% 

3 Tổng dư nợ 4300 4721 5165 9,8% 9,4% 
 

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động của Chi nhánh NHCSXH Thành phố Hà Nội 

qua các năm 2013, 2014, 2015) 

Trong những năm qua, NHCSXH Thành phố Hà Nội đã cố gắng  phấn 

đấu mở rộng khả năng cấp tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng 

chính sách khác. Tổng dư nợ tín dụng và tốc độ tăng trưởng tổng dư nợ tín 

dụng đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác của NHCSXH Thành 

phố các năm qua đều có xu hướng gia tăng. 

Tổng dư nợ tín dụng năm 2013 đạt mức 4300 tỷ đồng; so với năm trước 

tăng thêm 7,7%, tương ứng với 306 tỷ đồng. Trong năm 2013, mặc dù vẫn 

còn chịu ảnh hưởng nặng nề từ suy thoái kinh tế nhưng nền kinh tế trong nước 

đã bớt khó khăn. Chính vì vậy, nguồn vốn dành cho NHCSXH cũng được 

tăng lên, tạo điều kiện triển khai nhiều gói tín dụng ưu đãi, gia tăng khả năng 

tiếp cận vốn cho các hộ vay vốn.  

Trong năm 2014, tín dụng ưu đãi tiếp tục được mở rộng nhằm tạo điều 

kiện vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác  gia tăng thu nhập và 

tìm cơ hội việc làm. Trong năm này, NHCSXH  Thành phố triển khai cho vay 

với tổng dư nợ đạt 4721 tỷ đồng, tăng thêm 421 triệu đồng so với năm trước, 

tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng 9,8% và đạt 100% kế hoạch.  
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Trong năm 2015, tính đến thời điểm cuối năm, tổng dư nợ tín dụng đạt 

5165 tỷ đồng. So với năm trước, tổng dư nợ tín dụng đã tăng 444 tỷ đồng, 

tương ứng với mức tăng 9,4%. 

Bên cạnh đó, NHCSXH Thành phố Hà Nội  đã phấn đấu đa dạng hóa 

lĩnh vực cho vay ưu đãi nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng 

Cơ cấu dư nợ tín dụng của NHCSXH tương đối ổn định và tập trung chủ 

yếu vào các chương trình trọng điểm liên quan tới hộ nghèo, hộ cận nghèo chiếm 

tỷ trọng khá cao, nhưng vẫn có sự chuyển hướng theo hướng đa dạng hóa. 

Tổng dư nợ quá hạn và nợ khoanh đến 31/12/2015 là 7,1 tỷ đồng chiếm 

0,14% trên tổng dư nợ, giảm 1,7 tỷ đồng so với năm 2014. 

2.1.4.3  Cho vay ủy thác qua hội đoàn thể các cấp. 

Phối hợp xây dựng, phân bổ, triển khai kế hoạch cho vay trong năm. 

Thông qua Hội đoàn thể các cấp, công tác cho vay của NHCSXH Hà Nội đã 

được triển khai mạnh mẽ trên toàn địa bàn. Kết quả dư nợ cho vay uỷ thác 

bán phần qua các Hội đoàn thể như sau:  

Bảng 2.3:  Dư nợ cho vay ủy thác qua các hội đoàn thể 

Đơn vị: tỷ đồng 

Hội đoàn thể 
Dƣ nợ năm 

2013 

Dƣ nợ năm 

2014 

Dƣ nợ năm 

2015 

Hội Phụ nữ 1889 2032 2210 

Hội Nông dân 1011 1114 1256 

Hội Cựu chiến binh 343 400 479 

Đoàn Thanh niên 86 92 103 

Cộng 3329 3638 4048 

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động của Chi nhánh NHCSXH Thành phố Hà 

Nội qua các năm 2013, 2014, 2015) 
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2.1.4.4  Tình hình tài chính 

Bảng 2.4: Tình hình tài chính các năm của Chi nhánh NHCSXH Thành phố 

Hà Nội 

Đơn vị: tỷ đồng 

STT 
Nguồn vốn 

 

Số tiền Tỷ lệ 

2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014 

1  Tổng Thu 320 335 352 4,7% 5,1% 

2  Tổng Chi 246 249 253 1,2% 1,6% 

3  Chênh lệch thu chi 74 86 99 16,2% 15,1% 

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động của Chi nhánh NHCSXH Thành phố Hà 

Nội qua các năm 2013, 2014, 2015) 

Qua bảng số liệu, ta thấy tình hình tài chính của Chi nhánh NHCSXH 

Thành phố Hà Nội tăng đều qua các năm cho thấy Ngân hàng đã thực hiện tốt 

công tác thu chi, đảm bảo đủ lương và các khoản thu nhập khác cho cán bộ 

nhân viên theo đúng quy định. 

2.2. Thực trạng  hoạt động cho vay hộ nghèo tại Chi nhánhNgân 

hàng chính sách xã hội Thành phố Hà Nội. 

2.2.1. Thực trạng danh mục cho vay hộ nghèo:  

Hiện tại, Ngân hàng chính sách Thành phố Hà Nội cho vay đối với 5 

danh mục cho vay hộ nghèo: 

- Đối với cho vay sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: 

+ Mua sắm các loại vật tư, giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc trừ 

sâu, thức ăn gia súc gia cầm ... phục vụ cho các ngành trồng trọt, chăn nuôi. 

+ Mua sắm các công cụ lao động nhỏ như: cày, bừa, cuốc, thuổng, bình 

phun thuốc trừ sâu ... 

+ Các chi phí thanh toán cung ứng lao vụ như: Thuê làm đất, bơm nước, 

dịch vụ thú y, bảo vệ thực vật... 
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+ Đầu tư làm các nghề thủ công trong hộ gia đình như: Mua nguyên vật 

liệu sản xuất, công cụ lao động thủ công, máy móc nhỏ ... 

+ Chi phí nuôi trồng, đánh bắt, chế biến thủy hải sản như: Đào đắp ao 

hồ, mua sắm các phương tiện ngư lưới cụ... 

+ Góp vốn thực hiện dự án sản xuất kinh doanh do cộng đồng người lao 

động sáng lập và được chính quyền địa phương cho phép thực hiện. 

- Cho vay làm mới, sửa chữa nhà ở: 

+ Cho vay làm mới nhà ở thực hiện theo từng chương trình, dự án của 

Chính phủ. 

+ Cho vay sửa chữa nhà ở: NHCSXH chỉ cho vay đối với hộ nghèo sửa 

chữa lại nhà ở bị hư hại, dột nát. Vốn vay chủ yếu sử dụng vào việc mua 

nguyên vật liệu xây dựng, chi trả tiền công lao động phải thuê ngoài. 

-  Cho vay điện sinh hoạt: 

+ Chi phí lắp đặt đường dây dẫn điện từ mạng chung của thôn, xã tới hộ 

vay như: cột, dây dẫn, các thiết bị thắp sáng... 

+ Cho vay góp vốn xây dựng thủy điện nhỏ, các dự án điện dùng sức gió, 

năng lượng mặt trời; máy phát điện cho một nhóm hộ gia đình ở nơi chưa có 

điện lưới quốc gia. 

- Cho vay nước sạch: 

+ Góp vốn xây dựng dự án cung ứng nước sạch đến từng hộ. 

+ Những nơi chưa có dự án tổng thể phát triển nước sạch thì cho vay làm 

giếng khơi; giếng khoan; xây bể lọc nước, chứa nước ... 

- Cho vay giải quyết một phần nhu cầu thiết yếu về học tập: 

Các chi phí cho học tập như: học phí, mua sắm các thiết bị phục vụ học 

tập (sách, vở, bút mực...) của con em hộ nghèo đang theo học tại các trường 

phổ thông. 
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Tuy nhiên, Ngân hàng chính sách xã hội Thành phố Hà Nội chủ yếu chú 

trọng là cho vay sản xuất kinh doanh dịch vụ, còn đối với cho vay nhà ở và 

điện sinh hoạt hiện nay đã có riêng chương trình cho vay hộ nghèo về nhà ở. 

Còn đối với cho vay nước sạch hiện đã có chương trình cho vay nước sạch và 

vệ sinh môi trường nông thôn và cho vay giải quyết nhu cầu thiệt yếu học tập 

đã có chương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.  

2.2.2. Thực trạng quy trình cho vay hộ nghèo. 

Quy trình cho vay hộ nghèo tại NHCSXH Thành phố Hà Nội hiện nay 

được thực hiện theo đúng quy định của NHCSXH Việt Nam đã được mô tả ở 

Sơ đồ 1 . Theo đó, hộ nghèo nếu muốn vay vốn thì bắt buộc phải đảm bảo 

những điều kiện theo quy định và phải tham gia tham gia Tổ tiết kiệm và vay 

vốn (TK&VV) trên địa bàn.  

Hiện nay quy trình cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng đang phối hợp với 4 

tổ chức chính trị – xã hội (tổ chức Hội) phát huy sức mạnh tổng lực của hệ 

thống chính trị xã hội, chuyên môn nghiệp vụ và sức mạnh tiềm tàng từ nhân 

dân. Ban giảm nghèo xã/phường thực hiện lập danh sách hộ nghèo theo quy 

định của ngành LĐTBXH. Về cơ bản, đã xác đúng đối tượng hộ nghèo làm cơ 

sở lập được danh sách hộ nghèo trên địa bàn thực hiện chính sách. Tuy nhiên, 

những tiêu cực, sai sót trong xác định hộ nghèo vẫn xảy ra. Việc bình chọn 

thông qua biểu quyết của thôn/bản nên có hiện tượng hộ có đông họ hàng anh 

em nên gia đình này không đáng hộ nghèo thì được nghèo, còn gia đình 

nghèo chưa chắc đã được xét hộ nghèo vì hết chỉ tiêu.  

Hộ nghèo muốn vay vốn sẽ vay tại các điểm giao dịch xã của Ngân 

hàng. Điều này đã tạo thuận lợi cho người dân được vay vốn dễ dàng. Đối 

tượng vay vốn được niêm yết công khai ngay tại trụ sở UBND xã, thông tin 

và các quy định, hướng dẫn cụ thể, minh bạch. Người vay giao dịch trực tiếp 

với NHCSXH trước sự chứng kiến của Hội đoàn thể, tổ trưởng Tổ TK&VV 
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và chính quyền xã đã tạo điều kiện để mọi người dân có thể kiểm tra, giám sát 

hoạt động của NHCSXH. Nhờ đó đã hạn chế được việc thất thoát, xâm tiêu, 

tham ô lợi dụng tiền vốn. 

Phương thức cho vay uỷ thác từng phần qua các tổ chức chính trị – xã 

hội đã tiết kiệm tối đa chi phí và nhân lực cho NHCSXH và người vay vốn. 

Phương thức cho vay là thực hiện ủy thác một số nội dung công việc trong 

quy trình cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội, gồm: Hội Liên hiệp Phụ 

nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Mô hình quản lý đã giảm được 

nhiều lao động trong biên chế bộ máy tác nghiệp vì đã tận dụng các cán bộ, 

hội viên các tổ chức chính trị – xã hội, cán bộ chính quyền, cán bộ xoá đói 

giảm nghèo các cấp và các tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn. Đồng thời, 

công tác giám sát được thực hiện ở các cấp. Trong nội bộ NHCSXH, ban 

kiểm soát ở các cấp thực hiện kiểm tra giám sát nội bộ. Người dân, các hội 

đoàn thể, và Chính quyền xã giám sát, kiểm tra các hoạt động tại xã. Hàng 

năm, NHCSXH tổ chức đoàn kiểm tra gồm các thành viên hội đồng quản trị 

kiểm tra tình hình thực hiện chính sách tín dụng. Nội dung giám sát, kiểm tra 

là thông tin về đối tượng và tình hình sử dụng vốn, trả lãi, trả nợ của đối 

tượng đối tượng được NHCSXH quản lý tốt trên hệ thống máy tính. Việc 

giám sát, kiểm tra vay vốn có đúng là hộ nghèo không, sử dụng vốn đúng mục 

đích được thực hiện bởi tổ TK&VV có báo cho chính quyền xã và NHCSXH. 

Công tác kiểm tra, giám sát, thống kê lập báo cáo của NHCSXH rất tốt có 

thông tin đầy đủ, kịp thời và chi tiết đảm bảo cho vay đứng đối tượng. 

Tuy nhiên việc cập nhật theo dõi tại Chính quyền xã chủ yếu là thủ công. 

Chưa có cơ chế dùng chung thông tin của NHCSXH và Chính quyền Xã và 

Bộ LĐTBXH. Chỉ số về số đối tượng vay vốn thoát nghèo cũng khó cập nhật 
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vì hàng năm phải thông qua rà soát hộ nghèo mới phát hiện ra hộ vay vốn 

thoát nghèo. 

2.2.3. Thực trạng kết quả cho vay hộ nghèo. 

2.2.3.1. Thực trạng hộ nghèo: 

Theo số liệu Thành phố năm 2015, số hộ nghèo Thành phố có 34409 hộ 

nghèo chiếm tỷ lệ 1.91% trên tổng số hộ dân cư. Trong đó: 

- Khu vực thành thị (phường, thị trấn): có 5881 hộ nghèo (0.73%); khu 

vực nông thôn (xã) có 28528 hộ nghèo (2.89%). Số hộ nghèo khu vực nông 

thôn chiếm trên 82,9% tổng số hộ nghèo toàn Thành phố. Nếu theo chuẩn 

nghèo của Trung ương giai đoạn 2011-2015 (ở khu vực thành thị chuẩn hộ 

nghèo là hộ có thu nhập bình quân đầu người dưới 500.000 đồng/người. Khu 

vực nông thôn là hộ có bình quân thu nhập đầu người dưới 400.000 

đồng/người/tháng thì được coi là hộ nghèo) thì Thành phố hiện có 11075 hộ 

nghèo, chiếm 0,62% tổng số hộ dân. 

- Không còn hộ chính sách có công thuộc diện nghèo. 

- Có 13478 hộ nghèo có thành viên đang hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng tại cộng đồng, chiếm 39,17% tổng số hộ nghèo, phần lớn không có khả 

năng thoát nghèo. 

- Đặc biệt, có 1788 hộ nghèo tại 14 xã vùng dân tộc, miền núi, chiếm tỷ 

lệ 5,2% tổng số hộ nghèo toàn Thành phố và chiếm 0,62% tổng số hộ dân cư. 

2.2.3.2.  Tình hình cho vay hộ nghèo tại Chi nhánh NHCSXH Hà Nội 

Công tác cho vay hộ nghèo trong những năm qua tại NHCSXH Hà Nội 

đã đạt được những kết quả khả quan được thể hiện trên các khía cạnh: 
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Bảng 2.5: Tình hình dư nợ cho vay hộ nghèo của Chi nhánh NHCSXH Thành 

phố Hà Nội. 

(Đơn vị: tỷ đồng) 

STT Nguồn vốn 

Số tiền Tỷ lệ 

2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014 

1 Doanh số cho vay 427 359 260 -16,4% -27,6% 

2 Doanh số thu nợ 619 619 468 0% -24,4% 

3 Tổng dư nợ 1167 907 699 -22,3% -23% 

 

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động của Chi nhánh NHCSXH Thành phố Hà 

Nội các năm 2013, 2014, 2015) 

Qua sơ đồ, ta thấy cho vay hộ nghèo qua các năm ngày càng giảm, năm 

2013 số dư nợ hộ nghèo là 1167 tỷ đồng giảm 193 tỷ đồng (tỷ lệ 12,2%) so 

với năm 2012. Sang đến năm 2014, dư nợ hộ nghèo tiếp tục giảm 258 tỷ đồng 

(tỷ lệ 22,3%)  dự nợ đạt 907 tỷ đồng và đến cuối năm 2015 lại tiếp tục giảm 

288 tỷ đồng (tỷ lệ 23%)  đạt dư nợ 699 tỷ đồng, dự nợ hộ nghèo liên tục giảm 

qua các năm là do thực hiện thực hiện  theo quyết định số 800/QĐ-ttg ngày 

04/06/2010 của Thủ tướng chính phủ về chương trình mục tiêu Quốc gia về 

xây dựng nông thôn mới năm 2010-2020, đồng thời dưới sự giúp đỡ về nguồn 

vốn của  Ngân hàng CSXH nên nhiều hộ vay đã phát triển kinh tế, số lượng 

hộ nghèo ngày càng giảm đi và chuyển sang hộ cận nghèo và thoát nghèo. 

Chính vì vậy, theo quyết định số 15/2013/QĐ-Ttg ngày 23/02/2013 của Thủ 

tướng chính phủ đã ban hành Quyết định cho vay đối với hộ cận nghèo nhằm 

giúp các hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Theo sự chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ và sự chỉ đạo của NHCSXH Trung ương, NHCSXH TP. Hà Nội đã 

triển khai cho vay hộ cận nghèo với số liệu đạt được như sau :  
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Bảng 2.6: Tình hình cho vay hộ cận nghèo của Chi nhánh NHCSXH Hà Nội  

Đơn vị: tỷ đồng 

STT Nguồn vốn 

Số tiền Tỷ lệ 

2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014 

1 Doanh số cho vay 486 697 783 43,4% 12,3% 

2 Doanh số thu nợ 0 93 411  
 

3 Tổng dư nợ 486 1090 1462 124% 34,1% 

 

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động của Chi nhánh NHCSXH Thành phố Hà 

Nội các năm 2013, 2014, 2015) 

Qua sơ đồ, ta có thể thấy dư nợ hộ nghèo tăng mạnh qua các năm. Năm 

2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định cho vay hộ cận nghèo, Ngân 

hàng CSXH Thành phố Hà Nội đã cho vay được 486 tỷ đồng, sang đến năm 

2014 dư nợ chương trình cho vay hộ cận nghèo đã tăng vọt 604 tỷ đồng đạt 

1090 tỷ đồng và đến cuối năm 2015 đã đạt 1462 tỷ đồng tăng 372 tỷ đồng. 

Qua đây, có thể thấy sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ nhân viên NHCSXH 

Thành phố Hà Nội, đã rất tích cực triển khai chương trình mới, giúp đỡ các hộ 

nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác kịp thời tiếp cận với 

nguồn vồn mới, để có nguồn vốn phát triển kinh tế, đảm bảo thoát nghèo bền 

vững đúng theo tiêu chí của Chính phủ đề ra. 

2.2.4. Thực trạng đảm bảo nguồn vốn để cho vay hộ nghèo. 

Nguồn vốn huy động được để thực hiện cho vay hộ nghèo là do 

NHCSXH Hà Nội đã thực hiện: 

 * Mở rộng mối quan hệ với các tổ chức kinh tế để tìm kiếm những 

nguồn vốn nhàn rỗi với chi phí thấp 
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 * Ngân hàng đã sử dụng nhiều chính sách khuyến mãi, hậu mãi khách 

hàng để cạnh tranh trong huy động vốn với các NHTM và các tổ chức kinh tế 

khác trên cùng địa bàn 

 * Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền hình ảnh của NHCSXH 

trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

 * Lập phương án trình các ngành chức năng, UBND Thành phố và các 

quận, huyện để tăng nguồn vốn nhận uỷ thác từ ngân sách Thành phố và các 

quận, huyện. 

Bảng 2.7: Tình hình nguồn vốn huy động hộ nghèo qua các năm 

(Đơn vị: tỷ đồng) 

STT Nguồn vốn 

Năm 2013/2012 Năm 2014/2013 Năm 2015/2014 

 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

1 Nguồn vốn Trung ương  912 77,6% 745 81,4% 585 83,1% 

2 Nguồn vốn nhận ủy thác 231 19,8% 151 16,5% 108 15,3% 

3 Nguồn vốn huy động 32 2,6% 19 2,1% 11 1,6% 

 Tổng cộng 1175 100% 915 100% 704 100% 

 

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động của Chi nhánh NHCSXH Thành phố Hà 

Nội qua các năm 2013, 2014, 2015) 

Qua bảng số liệu 2.7 ta tấy tổng nguồn vốn huy động của Chi nhánh 

NHCSXH Thành phố Hà Nội qua các năm chủ yếu là nguồn vồn của trung 

ương năm 2015 đạt 585 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 83,1% trong tổng nguồn vốn) 

vì nguồn vốn hoạt động chủ yếu của NHCSXH là từ ngân sách của Chính 

phủ; bên cạnh đó ngân hàng còn nhận vốn ủy thác của một số tổ chức Hội 

(Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Liên đoàn 

lao động…) năm 2015 đạt 108 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 15,3% trong tổn 

nguồn vốn), còn một số ít vốn do Ngân hàng huy động được từ các hộ dân cư 

năm 2015 đạt 11 tỷ (chiếm tỷ trọng 1,6% trong tổng nguồn vồn) chủ yếu là 
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tiền gửi tiết kiệm của các hộ vay vốn. Ngoài ra, ta  thấy nguồn vốn huy động 

của Ngân hàng giảm khá mạnh qua các năm. Năm 2013, tổng nguồn vốn đạt 

1175 tỷ đồng đến năm 2014 đã giảm 260 tỷ đồng (Tỷ lệ 17,5%) đến cuối năm 

2015 chỉ còn 704 tỷ đồng, giảm 211 tỷ đồng (tỷ lệ 23,1%) do số hộ nghèo 

đang giảm dần qua các năm, chuyển qua hộ cận nghèo và thoát nghèo. Tuy 

nhiên Ngân hàng CSXH Thành phố Hà Nội luôn cố gắng  huy động đủ vốn để 

hộ nghèo có thể tiếp xúc đến nguồn vốn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. 

2.2.5. Thực trạng các chỉ tiêu đánh giá về cho vay hộ nghèo 

2.2.5.1. Nhóm chỉ tiêu định tính. 

Để xem xét đánh giá về thực trạng chất lượng tín dụng ưu đãi đối với hộ 

nghèo trên địa bàn Thành phố hiện nay một cách cụ thể hơn, tác giả đã tiến 

hành thu thập dữ liệu sơ cấp thông qua điều tra, khảo sát các hộ nghèo vay 

vốn tại NHCSXH Thành phố trong năm 2015. Mục đích của việc điều tra này 

là để tìm hiểu mức độ hài lòng của hộ vay đối với các dịch vụ cho vay hộ 

nghèo của NHCSXH Thành phố. Qui mô mẫu điều tra là 50 hộ nghèo vay vốn 

tại các huyện của Thành phố trong giai đoạn 2013-2015. Phương pháp lựa chọn 

mẫu là ngẫu nhiên từ bản danh sách hộ nghèo vay vốn tại Ngân hàng CSXH 

Thành phố Hà Nội. Từ bản danh sách được lựa chọn ngẫu nhiên, cán bộ tín 

dụng của Ngân hàng sẽ phát phiếu điều tra tới tận nhà của khách hàng.  

a. Mô tả mẫu khảo sát 

Phiếu điều tra được thiết kế gồm hai nội dung chính là thông tin chung về 

hộ và các nội dung theo mục tiêu khảo sát (chi tiết, xem Phụ lục...). Nội dung 

khảo sát  gồm 8 câu hỏi được tác giả xây dựng và điều chỉnh cho phù hợp với 

đối tượng vay vốn ưu đãi là hộ nghèo của NHCSXH Thành phố sau khi đã tham 

khảo các phiếu hỏi khác. Thời gian tiến hành điều tra từ 01/10/2016 tới 

15/10/2016. Việc phát phiếu được tiến hành theo hình thức… Sau một thời gian 

thu về được 50 phiếu hợp lệ. Kết quả khảo sát chung như sau: 
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+ Về số thế hệ cùng chung sống trong gia đình: trong 50 hộ được khảo 

sát thì chủ yếu các hộ gia đình có từ 2- 3 thế hệ cùng chung sống, chiếm 45 hộ 

(90%), chỉ có 5 hộ chung sống 4 thế hệ (chiếm 10%). Như vậy có thể thấy, 

các hộ nghèo thường có có quá nhiều thế hệ cùng chung sống. 

+ Về số lượng nhân khẩu: trong trong 50 hộ nghèo được khảo sát thì 

hầu hết các hộ đều có số lượng nhân khẩu từ 5 – 10 nhân khẩu, chiếm 40 

hộ (80%), chỉ có 10 hộ (chiếm 20) có số lượng nhân khẩu dưới 5. Như vậy 

có thể thấy đa phần các hộ nghèo thường là các hộ có số nhân khâu lớn và 

đây cũng chính là một áp lực đảm bảo sinh kế khiến các hộ khó khăn trong 

việc thoát nghèo.  

+ Về số người phụ thuộc trong gia đình: Hầu như các hộ nghèo trên địa 

bàn đều có thu nhập của lao động chính trong nhà thấp lại bấp bênh trong khi 

đó các gia đình thường đông con hoặc phải phụng dưỡng thêm cha mẹ già, 

người khuyết tật nên thu nhập bình quân đầu người càng thấp. Trong số các hộ 

gia đình khảo sát thì hầu hết các hộ đều có số người phụ thuộc từ 3 – 5 người, 

chiếm khoảng 90%. Còn lại là số hộ có sô người phụ thuộc dưới 3 người. Như 

vậy, một trong những nguyên nhân dẫn tới nghèo là lao động chính trong nhà 

có khá nhiều người phụ thuộc nên thu nhập bình quân đầu người thấp. 

 

Hình 2.1: Kết quả khảo sát các tiếp cận nguồn vốn của các hộ nghèo 

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ kết quả điều tra) 
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+ Về trình độ học vấn: Hầu hết hộ nghèo trên địa bàn trình độ học vẫn 

không cao. Phổ biến nhất là có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ 

thông, chiếm 80%, một số có được đào tạo cơ bản trình độ trung cấp trở lên 

nhưng không cao (6%), còn lại có trình độ tốt nghiệp trung học cơ sở 14%. 

Các hộ khảo sát có thể thấy là trình độ văn hóa thấp, điều này dẫn tới tình 

trạng trình độ tổ chức sản xuất cũng không cao. 

+Về độ tuổi: Nhóm người khảo sát có độ tuổi thường từ 26 – 35 tuổi 

(chiếm 86%), còn lại một số ít có độ tuổi dưới 25 và trên 35 tuổi. Nhóm người 

được khảo sát thường là lao động chính trong hộ nghèo, đang trong độ tuổi 

lao động tốt nhất.  

+ Về các tiếp cận nguồn vốn: Có thể thấy các cách tiếp cận nguồn vốn 

của các hộ vay vốn khá phong phú, cho thấy hiệu quả của công tác tuyên 

truyền, phối hợp giữa NHCSXH Thành phố và các đoàn thể, địa phương.  

b. Kết quả điều tra 

Kết quả điều tra thực tế thu được như sau: 

* Về mức độ đáp ứng nhu cầu của khách hàng 

 

Hình 2.2: Kết quả khảo sát Mức độ đáp ứng của nguồn vốn vay với nhu 

cầu” của các hộ nghèo  

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ kết quả khảo sát) 
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- Về lãi suất cho vay:   

Hộ nghèo được tiếp cận tín dụng ưu đãi của NHCSXH với lãi suất cho 

vay thấp hơn so với lãi suất cho vay thị trường. Những năm qua, NHCSXH 

Thành phố Hà Nội luôn tuân thủ đúng quy định về lãi suất cho vay ưu đãi 

dành cho đối tượng vay vốn là hộ nghèo. Lãi suất vay vốn ưu đãi hộ nghèo 

những năm qua luôn thấp hơn lãi suất thị trường. Cụ thể lãi suất cho vay hộ 

nghèo áp dụng năm 2015 như sau: 

Đối với nguồn vốn giải quyết việc làm Thành phố: Hộ nghèo vay vốn 

với lãi suất 0,3%/tháng và hộ cận nghèo là 0,4%/tháng. 

Đối với nguồn vốn Trung ương: Hộ nghèo vay vốn với lãi suất 0,55%/tháng. 

Đối với nguồn khác: Hộ nghèo vay vốn với lãi suất 0,55%/tháng. 

Trong khi đó, lãi suất cho vay trung bình trên thị trường cùng thời điểm 

là 2015, ngắn hạn là 7 - 9%, trung vài dài hạn phổ biến từ 9,5 – 11%.  

Như vậy, tiến hành khảo sát các hộ nghèo vay vốn trên địa bàn thì mức 

độ hài lòng về lãi suất vay vốn chưa cao. Cụ thể, chỉ có 8% hộ được hỏi cảm 

thấy hài lòng, 2% cảm thấy rất hài lòng còn lại 50% chưa hài lòng với lãi suất 

cho vay và 40% không có ý kiến. Điều này là do các năm qua, nhìn chung lãi 

suất cho vay ưu đãi không có sự chênh lệch quá nhiều so với thị trường do các 

NHTM liên tục giảm lãi suất cho vay. Trong thời gian 2014-2015, lãi suất cho 

vay của các NHTM đã được điều chỉnh giảm đáng kể so với trước đây, mặt 

bằng lãi suất cho vay NHTM hiện đã giảm. Lãi suất cho vay đối với lĩnh vực 

nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ 

trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở mức 7%- 9%/năm tại các 

NHTM Nhà nước. Trong khi đó, lãi suất cho vay đối với người nghèo được 

điều chỉnh nhưng chậm và không nhiều hiện từ 3,6-7,2%. Nếu so sánh với 

mức lãi vay của NHTM, mức lãi suất cho vay được NHCSXH áp dụng đối 

với các đối tượng chính sách trong chương trình tín dụng thì mức ưu đãi rất 
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thấp. Trong khi đó, lãi suất tín dụng cho hộ nghèo hiện nay dường như ít tính 

ưu đãi hơn do chưa linh hoạt giảm lãi suất như các NHTM. Do đó, có 10 hộ 

trên tổng số 

 

- Về mức vay vốn:  

Mức vay được NHNN cùng với các Bộ, ngành (LĐTBXH, Tài chính, 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn) tính toán và đặt ra theo nhu cầu và 

phương án vay vốn của đối tượng: Đầu tư mua sắm các loại vật tư, giống cây 

trồng, vật nuôi, phân bón…, công cụ lao động, chi phí thanh toán cung ứng 

lao vụ, đầu tư làm nghề thủ công, chi phí nuôi trồng, đánh bắt, chế biến thủy 

hải sản. Mức vay tối đa đã được tính trên cơ sở nhu cầu tiền vốn dùng để sản 

xuất kinh doanh nhỏ, chủ yếu sử dụng sức lao động của hộ nghèo. 

Trong những năm qua, mức vay vốn đối với hộ nghèo đã được cải thiện, 

tuy nhiên theo đánh giá với nhu cầu vay vốn của các hộ thì mức cho vay hiện 

nay còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu vốn cho mở rộng sản xuất kinh 

doanh, vươn lên thoát nghèo. Cụ thể, có tới 44% số hộ cảm thấy không hài 

lòng trong đó chỉ có 20% số hộ cảm thấy hài lòng và 36% số hộ không có ý 

kiến. Nguyên nhân một phần cũng là do nguồn vốn của NHCSXH bị giới hạn. 

Hiện hạn mức cho vay của NHCSXH là…. Có 3 hộ có ý kiến đề xuất với việc 

nâng mức cho vay hộ nghèo tối đa lên 50 triệu đồng/hộ 

- Về thời hạn vay vốn: Thời hạn vay vốn dành cho hộ nghèo tương đối 

linh hoạt và đáp ứng nhu cầu của người dân nên có chỉ có 10% số hộ được hỏi 

cảm thấy chưa hài lòng, 20% cảm thấy hài lòng, còn lại là không có ý kiến. 

Đa số hộ nghèo dùng vốn vay vào sản xuất chăn nuôi, trồng trọt. Thời gian từ 
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khi bắt đầu đến khi thu hoạch được vào khoảng 3 đến 5 năm. Đây cũng là thời 

điểm hợp lý để họ bán sản phẩm để thu tiền trả nợ gốc cho Ngân hàng. 

- Về điều kiện vay vốn: Nhìn chung, điều kiện vay vốn của hộ nghèo 

tương đối đơn giản và có nhiều ưu đãi so với vay vốn tại các NHTM, tuy 

nhiên, trên thực tế khi khảo sát các hộ vay vốn thì hầu hết các hộ đều cảm 

thấy chưa hài lòng về điều kiện vay vốn (50%). Nguyên nhân là do hầu hết 

các hộ (20 hộ) đều có ý kiến nên mở rộng điều kiện vay vốn sau khi họ thoát 

nghèo. Tức là họ cần được tiếp tục tạo điều kiện vay vốn để tiếp tục mở rộng 

sản xuất kinh doanh, thoát nghèo bền vững. NHCSXH Thành phố trong thời 

gian tới cần chú trọng tới việc mở rộng hình thức cho vay đối với hộ cận 

nghèo, hộ có điều kiện sản xuất kinh doanh còn khó khăn,… Hơn thế nữa, 

mặc dù Ban giảm nghèo xã/phường thực hiện lập danh sách hộ nghèo theo 

quy định của ngành Lao động thương binh xã hội nhưng việc bình chọn thông 

qua biểu quyết đôi khi chưa đảm bảo đầy đủ tính khách quan.  

* Về Mức độ hài lòng đối với chất lƣợng phục vụ của NHCSXH 

 

Hình 2.3: Kết quả khảo sát hộ nghèo về “Mức độ hài lòng  

về quy trình, thủ tục…..” 

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả) 
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- Về quy trình, thủ tục vay vốn: Hiện nay, quy trình cho vay có sự kết 

hợp chặt chẽ của NHCSXH, hội đoàn thể, chính quyền địa phương nên đã cho 

vay đúng tượng. Việc cho vay tại điểm giao dịch xã đã tạo thuận lợi cho 

người dân được vay vốn dễ dàng. Đối tượng vay vốn được niêm yết công khai 

ngay tại trụ sở UBND xã, thông tin và các quy định, hướng dẫn cụ thể, minh 

bạch. Người vay giao dịch trực tiếp với NHCSXH trước sự chứng kiến của 

hội đoàn thể, tổ trưởng Tổ TK&VV và chính quyền xã đã tạo điều kiện để 

mọi người dân có thể kiểm tra, giám sát hoạt động của NHCSXH. Nhờ đó đã 

hạn chế được việc thất thoát, xâm tiêu, tham ô lợi dụng tiền vốn. Chính vì 

vậy, kết quả khảo sát hộ nghèo vay vốn về quy trình thủ tục vay vốn khả khả 

quan, có tới 38% số hộ cảm thấy hòi lòng, 12% số hộ cảm thấy rất hài lòng, 

40% không có ý kiến.  

- Về thái độ phục vụ của nhân viên NHCSXH: Kết quả khảo sát cho 

thấy, đa số đều hài lòng với thái độ phục vụ của nhân viên Ngân hàng, hài 

lòng chiếm 50%, rất hài lòng chiếm và bình thường chiếm 30%. Tuy nhiên 

vẫn còn tồn tại trường hợp nhân viên của NHCSXH chưa có đủ kỹ năng, kinh 

nghiệm để giải thích thấu đáo, rõ ràng, dễ hiểu cho người dân khi làm thủ tục 

vay vốn. Do đó vẫn còn 6% số hộ cảm thấy chưa hài lòng. Trình độ quản lý, 

nghiệp vụ làm dịch vụ ủy thác của cán bộ tổ chức hội đoàn thể trong việc 

kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn của tổ viên còn hạn chế, công tác tập 

huấn của các tổ chức chính trị – xã hội cho cán bộ hội, cho Tổ TK&VV còn 

chưa được nhiều, chưa chủ động. 

- Về sự hỗ trợ, giám sát của nhân viên ngân hàng, tổ chức chính trị xã 

hội, chính quyền địa phương trong quá trình sử dụng vốn vay hiện nay nhìn 

chung còn yếu. Do đó, có 8% số hộ cảm thấy thực sự không hài lòng, 36% 

cảm thấy không hài lòng và 40% không có ý kiến. Cũng có nhiều ý kiến 

(5/50) số hộ mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự giúp đỡ của NHCSXH 
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cũng như các đoàn thể, chính quyền địa phương trong việc sử dụng vốn vay 

hiệu quả. Do đó thời gian tới, các cơ 

đẩy mạnh công tác phối hợp thực hiện cùng với chính sách đào tạo, khuyến 

nông, khuyến lâm, khuyến ngư để tạo điều kiện cho hộ nghèo được phổ biến 

kiến thức, cách thức sản xuất, chuyển giao kỹ thuật… Tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách đảm bảo vốn đến đúng đối 

tượng thụ hưởng và phát huy hiệu quả. 

 - Về phương thức trả nợ cũng có tới 22% số hộ cảm thấy không hài 

lòng và thực sự không hài lòng. 40% trong đó không có ý kiến, 34% cảm thấy 

hài lòng và 6% cảm thấy rất hài lòng. Có 4/50 hộ có ý kiến mong muốn được 

cải thiện điều kiện trả nợ như kéo dài thời gian trả nợ gốc, nâng thời hạn tính 

lãi vay ngân hàng.  

2.2.5.2. Nhóm chỉ tiêu định lượng. 

a. Tỷ lệ hộ nghèo được vay vốn 

Bảng 2.8: Tỷ lệ hộ nghèo được vay vốn Chi nhánh NHCSXH Thành Phố Hà Nội 

        Đơn vị: hộ,  %. 

Năm 
Số hộ nghèo 

trong danh sách 

Số hộ nghèo vay 

vốn NHCSXH 

Tỷ lệ hộ nghèo vay 

vốn/Tổng số hộ nghèo 

2013 37253 25034 67,2 

2014 35621 24828 69,7 

2015 34409 24947 72,5 

 

(Nguồn: Báo cáo kết quả cho vay hộ nghèo tại Chi nhánh  NHCSXH Thành phố Hà Nội) 

Qua số liệu tại bảng 2.8 cho thấy: Tỷ lệ hộ nghèo đủ điều kiện vay vốn 

và có nhu cầu vay vốn tăng  đều qua các năm do Chi nhánh NHCSXH Thành 

phố Hà Nội quan tâm, cung ứng vốn đầy đủ và kịp thời. Điều này thể hiện 
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việc ngân hàng bám sát vào nhu cầu của hộ vay, tình hình thực tế tại địa 

phương và danh sách hộ nghèo được phê duyệt để cho vay, từ đó đảm bảo cho 

vay đúng đối tượng thụ hưởng, đúng chế độ chính sách. 

b. Số hộ đã thoát nghèo  

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách đối với hộ nghèo đã góp phần cho các 

cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác giảm hộ nghèo hàng năm, giải 

quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội, ta có bảng số liệu hộ thoát nghèo 

như sau: 

Bảng 2.9: Tỷ lệ số hộ thoát nghèo nhờ vay vốn Chi nhánh NHCSXH  

Thành phố Hà Nội. 

Đơn vị tính: hộ, % 

Năm 

Số hộ thoát 

nghèo trong 

danh sách  

Số hộ thoát 

nghèo nhờ vay 

vốn NHCSXH 

Tỷ lệ số hộ thoát nghèo 

nhờ vay vốn/ Tổng số hộ 

thoát nghèo 

2013 4251 2652 62,4 

2014 5115 3554 69,5 

2015 6550 4696 71,7 

(Nguồn: Báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo hàng năm tại Thành phố Hà Nội ). 

Qua bảng số liệu 2.9, trong giai đoạn 2013-2015 đã thoát nghèo được 

6550 hộ, số hộ thoát nghèo nhờ đồng vốn của NHCSXH là 4696 hộ (tỷ lệ 

71,7%) chiếm tỷ trọng khá cao, điều đó chứng tỏ NHCSXH góp phần không 

nhỏ vào công cuộc XĐGN và an sinh xã hội theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ mà 

Chính phủ giao cho.  
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c. Chất lượng tín dụng 

Xét hiệu quả vốn đầu tư chúng ta cần xem xét tới số dư nợ quá hạn và tỷ 

lệ dư nợ quá hạn để có sự nhìn nhận chính xác hơn. Kết quả thể hiện trong 

bảng số liệu sau: 

Bảng 2.10: Dư nợ quá hạn cho vay hộ nghèo tại Chi nhánh NHSXH   

Thành phố Hà Nội giai đoạn 2013 - 2015      

Đơn vị: tỷ đồng, %. 

Năm 

Dƣ nợ cho vay 

hộ nghèo quá 

hạn 

Dƣ nợ cho vay hộ 

nghèo 

Tỷ lệ dƣ nợ quá hạn 

cho vay hộ nghèo/Dƣ 

nợ cho vay hộ nghèo 

2013 3,38 1167 0.29 

2014 1,09 907 0.12 

2015 0,77 699 0.11 

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động qua các năm của Chi nhánh NHCSXH Thành 

phố Hà Nội) 

Qua bảng trên ta thấy: Tỷ lệ dư nợ quá hạn cho vay hộ nghèo đến năm 

2015  là 0,77 tỷ đồng (tỷ lệ 0,11% trên tổng dư cho vay hộ nghèo) là tương 

đôi thấp , điều đó nói lên sự nỗ lực và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị 

mà Đảng và Nhà nước giao cho, đảm bảo đồng vốn tín dụng không bị thất 

thoát và mất vốn. Cho vay hộ nghèo được nâng cao về chất lượng, thể hiện 

hoạt động tín dụng ngân hàng đã đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn của hộ nghèo. 

Công tác kiểm tra giám sát sử dụng vốn của hộ nghèo đã được quan tâm, công 

tác đôn đốc thu hồi nợ, xử lý nợ kịp thời, đảm bảo đúng quy trình quy định. 

Nhìn chung hộ nghèo đã sử dụng vốn đúng mục đích xin vay, biết sử dụng 

vốn tín dụng đầu tư vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, 
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bước đầu làm quen với dịch vụ vay, trả vốn tín dụng. Tuy nhiên vẫn còn có 

một số hộ gặp rủi ro trong chăn nuôi, sản xuất kinh doanh, khó khăn trong quá 

trình trả nợ, Chi nhánh NHCSXH Thành phố Hà Nội đã phối hợp kịp thời với 

chính quyền địa phương, các hội đoàn thể để đôn đốc thu hồi nợ cũng như xử 

lý rủi ro theo đúng quy trình quy định của Chính phủ. 

2.3. Đánh giá chung về cho vay hộ nghèo tại Chi nhánh Ngân hàng 

chính sách xã hội Thành phố Hà Nội. 

2.3.1. Những kết quả đạt được. 

- Trong những năm qua, Chi nhánh NHCSXH Thành phố Hà Nội đã 

thực hiện nghiêm túc quy trình tín dụng, cho vay đúng đối tượng, thủ tục 

thuận tiện phù hợp với quan điểm đường lối, chính sách, luật pháp, các quy 

định của Luật ngân hàng và điều kiện của người vay vốn.    

- Chi nhánh NHCSXH Thành phố Hà Nội đã cố gắng phấn đấu đáp ứng 

kịp thời, đầy đủ nhu cầu của khách hàng trên cơ sở huy động tối đa những khả 

năng của ngân hàng về cung cấp tín dụng: dư nợ tín dụng, số lượng hộ nghèo 

được vay vốn, tỷ lệ hộ nghèo được vay vốn và dư nợ bình quân của một hộ 

được gia tăng qua các năm. 

- Tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và cận nghèo đã góp phần quan trọng 

vào giải quyết vấn đề giảm nghèo trên địa bàn, góp phần nâng cao trình độ 

dân trí, cải thiện môi trường nông thôn. 

- Chi nhánh NHCSXH Thành phố Hà Nội không ngừng thực hiện các 

biện pháp đảm bảo vốn vay được sử dụng đúng mục đích, nâng cao khả năng 

thu hồi vốn và nâng cao kết quả hoạt động của NHCSXH, chất lượng tín dụng 

được nâng lên.  

- Tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo của NHCSXH đã nhận được những phản 

hồi tốt từ hộ vay vốn. Chi nhánh NHCSXH Thành phố đã kết hợp chặt chẽ 

với chính quyền, đoàn thể địa phương nhằm phổ biến rộng rãi tín dụng ưu đãi 
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dành cho hộ nghèo. Nhân viên ngân hàng nhiệt tình, tận tụy trong việc tư vấn, 

giúp đỡ các hộ về quy trình thủ tục vay vốn,…. 

- Ngoài ra, công tác cho vay vốn đối với hộ nghèo của NHCSXH trên địa 

bàn Hà Nội đã góp phần cùng Thành phố xoá 10.000 hộ nghèo (hộ có vay vốn 

NHCSXH Hà Nội). Đạt được kết quả trên là do có sự phối hợp chặt chẽ giữa 

đơn vị các ban ngành, hội, đoàn thể từ Thành phố đến quận, huyên, xã, 

phường. Bên cạnh đó Chi nhánh còn phối hợp tốt với Sở tài chính, Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hôị, Sở Kế hoạch và Đầu tư, quận, huyện…trong 

việc xây dựng, phân bổ chỉ tiêu, thẩm định, xét duyệt cho vay, kiểm tra đôn 

đốc thu nợ đến hạn, quá hạn.. của từng dự án vay vốn ở các  xã, phường. 

2.3.2. Những hạn chế. 

Bên cạnh những kết quả đạt được đáng khích lệ, song với yêu cầu nhiệm 

vụ thì NHCSXH Thành phố còn phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa mới đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của ngành. Những khó khăn, tồn tại mà 

NHCSXH Thành phố cần phải khắc phục là: 

- NHCSXH Thành phố mặc dù đã cố gắp phấn đấu đáp ứng kịp thời, đầy 

đủ nhu cầu của khách hàng nhưng quy mô cấp tín dụng còn tăng chậm, nguồn 

vốn còn thấp chưa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của hộ nghèo và các đối 

tượng chính sách khác. Mức tăng dư nợ tín dụng còn tương đối thấp và không 

đều giữa các năm, số lượng hộ nghèo và cận nghèo được vay vốn tăng chậm 

tỷ lệ hộ nghèo vào cận nghèo được vay vốn còn tương đối thấp. Số lượng hộ 

dân có nhu cầu vay vốn nhưng chưa được tiếp cận nguồn vốn vay còn tương 

đối lớn. Mức lãi suất cho vay hộ nghèo hiện nay mặc dù thấp hơn lãi suất thị 

trường  (0,55%), hộ cận nghèo (0,66%), vay nước nước sạch và vệ sinh môi 

trường nông thôn (0,75%)  tuy nhiên  không  có sự chênh lệch quá nhiều so 

với thị trường do thời gian gần đây các NHTM liên tục giảm lãi suất cho vay. 
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Mức lãi suất  vẫn còn chưa linh hoạt, còn khá cao so với mặt bằng chung và 

thu nhập của người nghèo. 

- Hiệu quả xã hội trong hoạt động cho vay ưu đãi của NHCSXH vẫn còn 

hạn chế, chưa bền vững. Mặc dù tín dụng ưu đãi của NHCSXH Thành phố Hà 

Nội đã góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội 

trên địa bàn. Tuy nhiên, việc giảm nghèo còn chưa vững chắc do đối tượng hộ 

mới thoát nghèo hiện nay trên địa bàn Thành phố rất nhiều nhưng tiếp cận 

nguồn vốn chính sách còn hạn chế dẫn đến nguy cơ tái nghèo, tái cận nghèo, 

công tác giảm nghèo còn chưa đảm bảo bền vững. 

- Số lượng cán bộ nhân viên còn ít, kỹ năng và nghiệp vụ còn chưa cao. 

- Sự phối hợp giữa NHCSXH cùng các cấp chính quyền, các đoàn thể 

trong công tác giám sát sử dụng vốn vay cũng như tư vấn, giúp đỡ bà con sử 

dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả còn chưa cao. Nhiều tổ TK&VV 

còn thực sự chưa hoạt động tốt, việc theo dõi hoạt động tín dụng chưa sát sao 

vẫn còn xảy ra tình trạng xâm tiêu, chiếm dụng vốn. 

- Chất lượng tín dụng mặc dù được cải thiện qua các năm nhưng nợ xấu 

vẫn còn tồn tại nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ không thu hồi được vốn cho vay của 

NHCSXH. Trong khi đó, thời hạn vay vốn, phương thức trả nợ, lãi suất vay 

vốn, mức vay,… còn chưa đáp ứng được hết mong mỏi của hộ dân có nhu cầu. 

-  Công tác tuyên truyền tại một số nơi vẫn chưa tốt, chưa thực sự phát 

huy hiệu quả dẫn đến hiện tượng một số hộ dân chưa có ý thức thự hiện tốt 

nghĩa vụ vay – trả trong quan hệ tín dụng với NHCSXH. 

2.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế. 

* Nguyên nhân bên trong: 

- Do nhu cầu vay vốn của người dân còn cao trong khi đó khả năng cấp 

vồn còn có hạn, nguồn vốn của ngân hàng còn hạn chế. 

- Do Ngân hàng thành lập chưa lâu nên số lượng cán bộ nhân viên còn ít, 

kỹ năng và nghiệp vụ chưa cao. 
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- Lãi suất cho vay thiếu linh hoạt do phụ thuộc vào khả năng cấp bù của 

ngân sách nhà nước. 

- Cơ chế tài chính của NHCSXH tuy đã được bổ sung sửa đổi nhưng vẫn 

chưa thực sự phù hợp với hoạt động của một tổ chức tín dụng Nhà nước hoạt 

động công ích không vì mục đích lợi nhuận.  

- Cơ chế huy động vốn trên địa bàn Hà Nội còn nhiều hạn chế so với các 

Ngân hàng Thương mại và tổ chức tín dụng khác vì vậy còn hạn chế trong 

việc huy động vốn trong thị trường để có được nguồn vốn ổn định hơn. 

* Nguyên nhân bên ngoài: 

- Do bản thân hộ nghèo: 

Kinh tế hộ ở vùng có điều kiện khó khăn phát triển chưa vững chắc, 

nguy cơ tái nghèo và phát sinh nghèo ở một số nơi còn tiềm ẩn; dẫn đến việc 

triển khai thực hiện các chương trình phát triển kinh tế gắn với mục tiêu xoá 

đói giảm nghèo ở một số ngành và địa phương còn chậm. 

Chi phí hoạt động của các tổ chức tín dụng ở những nơi có điều kiện khó 

khăn tăng khá lớn so với các nơi khác; chính sách của Nhà nước chưa khuyến 

khích các tổ chức tín dụng mở rộng mạng lưới hoạt động ngân hàng ở các nơi 

này; các yếu tố của thị trường tín dụng còn hạn chế dẫn đến dịch vụ ngân 

hàng còn nghèo nàn, tính cạnh tranh thấp. 

  Đối với các khoản vay trung và dài hạn khả năng trả nợ của người vay 

là thấp vào giữa thời hạn vay và tính mùa vụ. 

- Do các tổ chức chính trị - xã hội: 

Một số cán bộ xã, phường và cán bộ Hội đoàn thể chưa mạnh dạn trong 

khâu xét duyệt cho vay, sợ vốn cho vay không có khả năng thu hồi nên đã ảnh 

hưởng đến hiệu quả của công tác tín dụng. 

Hoạt động của Tổ TK&VV còn mang tính hình thức, chưa thực sự mang 

lại hiệu quả. Qua kiểm tra giám sát của BĐD HĐQT Thành phố và các quận, 

huyện vừa qua cho thấy còn một số tồn tại trong công tác cho vay vốn đối với 

hộ nghèo trên địa bàn Hà Nội đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của công 
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tác tín dụng như: Một số Tổ trưởng Tổ TK&VV, chủ dự án thu thêm phí của 

người vay; thu nợ, thu lãi không nộp kịp thời vào ngân hàng; việc ghi chép, 

lưu trữ sổ sách chứng từ của Tổ không đúng theo quy định; có hiện tượng một 

người làm Tổ trưởng của nhiều Tổ, hiện tượng vay ké, vay hộ, một hộ vay 

nhiều suất hoặc đứng tên vay cho hộ khác…  

- Do các nguyên nhân khách quan khác: 

Cho vay hộ nghèo gặp nhiều rủi ro do tác động của các điều kiện tự 

nhiên và kinh tế - xã hội có tính khách quan. Một số năm gần đây trên địa bàn 

Hà Nội có nhiều biến động về khí hậu thời tiết, dịch bệnh… làm ảnh hưởng 

trực tiếp đến sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân, từ đó tác động mạnh 

đến việc vay vốn, sử dụng vốn và khả năng trả nợ vay Ngân hàng của các đối 

tượng chính sách. 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 
 

Như vậy, có thể nhận thấy trong những năm qua, NHCSXH Thành phố 

Hà Nội luôn là đơn vị đi đầu trong công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm 

nghèo của hệ thống NHCSXH. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng đã 

phát huy hiệu quả nhất định. NHCSXH Thành phố Hà Nội luôn thực hiện 

nghiêm túc quy trình tín dụng, cho vay đúng đối tượng, thủ tục thuận tiện phù 

hợp với quan điểm đường lối, chính sách, luật pháp, các quy định của Luật 

ngân hàng và điều kiện của người vay vốn. NHCSXH Thành phố Hà Nội đã 

cố gắng phấn đấu đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu của khách hàng trên cơ sở 

huy động tối đa nững khả năng của ngân hàng về cung cấp tín dụng,…. Tuy 

nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được thì hiệu quả tín dụng ưu đãi hộ 

nghèo của Ngân hàng vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, quy mô cấp tín dụng còn 

tăng chậm, chưa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của hộ nghèo và các đối tượng 

chính sách khác. 
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CHƢƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ 

NGHÈO TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI. 

 

3.1. Những thuận lợi và khó khăn trong cho vay hộ nghèo của ngân 

hàng CSXH Thành phố Hà Nội. 

3.1.1. Thuận lợi 

- Chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa của Đảng và Nhà nước đang được quan tâm thực hiện. Chính phủ triển 

khai xây dựng và thực hiện quy hoạch Vùng Thủ đô, tăng cường phát triển 

Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ tạo điều kiện mới cho sự phát triển, có nhiều 

cơ hội nhận được chính sách ưu đãi phát triển của thành phố, khả năng tiếp cận 

thị trường, trình độ quản lý, khoa học công nghệ; Đồng thời cũng đặt ra những 

yêu cầu rất cao đối với ngân hàng chính sách xã hội Thành phố Hà Nội.  

- Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng bộ, chính quyền 

Thành phố đã quyết tâm đổi mới, từng bước chuyển kinh tế của Thành phố 

hoạt động theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

- Trình độ dân trí đang ngày càng được nâng cao tạo điều kiện cho người 

dân tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nâng cao thu nhập 

cho người dân. 

3.1.2. Khó khăn 

- Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới từ cuối năm 2008, kinh tế 

Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn đặc biệt là xuất khẩu mặc dù nền kinh 

tế hiện nay đã tăng trưởng trở lại. Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, thu 

ngập bình quân trên đầu người giảm, tình trạng thất nghiệp tăng. Dự kiến một 

số dự án, chương trình giảm nghèo gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển 
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khai thực hiện dẫn đến ảnh hưởng chung đến mục tiêu giảm nghèo của Việt 

Nam cũng như của địa phương. 

-  Còn nhiều Huyện trong tình trạng kinh tế kém phát triển, còn nhiều bất 

cập, các ngành công nghiệp nguồn, công nghiệp phụ trợ chưa phát triển, Khoa 

học - công nghệ còn ở trình độ thấp. Thiết chế pháp lý, môi trường đầu tư 

chưa thật thông thoáng, chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Liên kết, liên doanh 

giữa các doanh nghiệp trên địa bàn và doanh nghiệp các địa phương khác còn 

yếu. Việc thu hút nguồn lực và điều chỉnh cơ cấu đầu tư phát triển kinh tế 

ngoại thành triển khai chưa hiệu quả. 

- Nhiều huyện phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Diện tích đất 

nhiều nhưng hiệu quả khai thác chưa chưa cao, còn nhiều lãng phí. Hệ thống 

giao thông chưa đáp ứng thực tiễn phát triển của kinh tế. Bên cạnh đó nhiều 

vấn đề bức xúc trong nhân dân chưa được quan tâm đúng mức như xử lý rác 

thải, vệ sinh môi trường, chăm lo giáo dục và sức khoẻ nhân dân; giải quyết 

việc làm đối với khu vực phát triển công nghiệp và đô thị. 

3.2. Mục tiêu và định hƣớng phát triển của Chi nhánh ngân hàng 

CSXH Thành phố Hà Nội. 

Căn cứ vào kế hoạch và nhiệm vụ năm 2017, Chi nhánh tập trung thực 

hiện các giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 

- Công tác tín dụng:  

+ Chỉ tiêu nguồn vồn: Phấn đấu tăng trưởng khoảng 6-7%. Trong đó 

nguồn vốn ủy thác từ Ngân sách địa phương phấn đấu tăng khoảng 150 tỷ 

đồng so với năm 2015. 

+ Chỉ tiêu dự nợ: Phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch được Trung 

ương và Thành phố giao, tốc độ tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 6-7% so 

với năm 2015. 

+ Hệ số sử dụng vốn đạt trên 99%. Tỷ lệ thu lãi đạt trên 98%. 
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+ Phấn đấu duy trì trên 98% số tổ TK&VV thực hiện huy động tiền gửi 

tiết kiệm. 

+ 100% nợ đến hạn được xử lý kịp thời theo quy trình quy định. 

+ Tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,2%. 

- Công tác kiểm tra kiểm soát : Phúc tra 03/27 đơn vị (tỷ lệ 11,1%), kiểm 

tra toàn diện tại 15/27 đơn vị (tỷ lệ 55,6%), phối hợp với thành viên Ban đại 

diện HĐQT NHCSXH Thành phố tổ chức kiểm tra giám sát 30/30 địa bàn 

quận, huyện, thị xã. 

- Hoàn thành 100% kế hoạch tài chính được giao. 

Để thực hiện tốt mục tiêu chiến lược phát triển  đã đề ra trên cơ sở bám 

sát mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể đã được đưa ra trong chiến lược, chi 

nhánh cần quan tâm hàng đầu là định hướng phát triển tín dụng, nâng cao chất 

lượng hoạt động tín dụng tại đơn vị. 

3.3. Giải pháp phát triển cho vay hộ nghèo của Chi nhánh ngân 

hàng CSXH  Thành phố Hà Nội. 

3.3.1. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch tín dụng: 

+ Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch tín 

dụng của Tổng Giám đốc, chấp hành định mức Quỹ an toàn chi trả, nâng cao 

hệ số sử dụng vốn, phân bổ chỉ tiêu vốn, đôn đốc các đơn vị cơ sở giải ngân 

vốn nhanh chóng, kịp thời, không để tồn đọng, gây lãng phí. 

+ Tích cực thu hồi nợ đến hạn để cho vay quay vòng với chỉ đạo giải 

ngân nhanh chóng kịp thời chỉ tiêu vốn mới, đảm bảo hoàn thành sớm các chỉ 

tiêu kế hoạch được giao, qua đó tạo nguồn thu để cải thiện tình hình tài chính 

ngay từ đầu năm. Căn cứ định hướng phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng, các 

đơn vị tham mưu kịp thời cho Ban đại diện HĐQT các cấp phân bổ vốn đến 

các đơn vị cơ sở, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, vùng khó khăn. 
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+ Tích cực huy động nguồn vốn từ cộng đồng dân cư, Tổ TK&VV cũng 

như các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn để tạo lập nguồn vốn cho vay theo 

chỉ tiêu kế hoạch được giao. 

+ Tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa việc tham mưu cho Hội đồng 

nhân dân, UBND các cấp dành phần vốn ủy thác từ nguồn tăng thu, tiết kiệm 

chi, chuyển cho NHCSXH để cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối 

tượng chính sách khác trên địa bàn. 

+ Đề nghị với Chính phủ và Ngân hàng cấp trên tiếp tục xem xét giảm 

lãi suất đối và tăng mức vay vốn đối với Hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối 

tượng chính sách khác sao cho linh hoạt và phù hợp, đáp ứng được nhu cầu 

vay vốn của hộ vay.  

+ Tích cực ra soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên 

địa bàn để kịp thời làm hồ sơ giải ngân đến đúng đối tượng. 

+ Mở rộng thêm cho vay đối với các hộ mới thoát nghèo giúp họ phát 

triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. 

3.3.2. Tổ chức thực hiện các quy định, quy trình về nghiệp vụ tín dụng. 

+ Tiếp tục rà soát lại chất lượng hoạt động của các Tổ TK&VV trung 

bình, yếu kém để tiến hành phân tích, làm rõ nguyên nhân và làm căn cứ để 

thực hiện việc củng cổ, kiện toàn lại Tổ, thực hiện tốt bình xét cho vay và đôn 

đốc, giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ, trả lãi theo đúng 

quy định. Để nâng cáo chất lượng tín dụng và đảm bảo hoạt động của Tổ 

TK&VV hiệu quả, các chi nhánh cần chỉ đạo cán bộ tín dụng theo dõi địa bàn 

thường xuyên phối hợp với tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác để kiểm tra, rà 

soát hoạt động của Tổ, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém trong hoạt 

động Tổ, kịp thời củng cố, kiện toàn các Tổ yếu kém, gắn trách nhiệm cán bộ 

theo dõi địa bàn với chất lượng hoạt động của Tổ tại địa bàn được phân công 

theo dõi. Việc củng cố kiện toàn các Tổ phải được xác định là việc làm 
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thường xuyên tại các xã. Xây dựng kế hoạch kiểm trả kiểm soát nội bộ, phối 

hợp với các tổ chức Hội đoàn thể kiểm tra 100% tổ TK&VV. 

+ Đối tượng phục vụ của NHCSXH phải là những đối tượng chính sách 

theo đúng các quy định của Chính phủ. Cho vay mới phải có phương án sử 

dụng vốn khả thi, trả đủ lãi theo tháng, được bình xét công khai tại tổ 

TK&VV có sự tham gia của Trưởng thôn, tổ chức Hội đoàn thể. 

+ Tập trung làm tốt việc quản lý tín dụng tại địa bàn xã. Làm tốt việc 

giúp cho UBND xã phân giao chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng chính sách 

từng chương trình đến cấp thôn, ấp để UBND xã ký duyệt trên cơ sở kế hoạch 

và chương trình giảm nghèo của xã. Đề nghị UBND xã chỉ đạo Trưởng thôn 

đại diện cho chính quyền cơ sở tham gia giám sát ngay từ khi bình xét cho 

vay tại các tổ TK&VV. Rà soát, bổ sung đối tượng được thụ hưởng chính 

sách tín dụng ưu đãi vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng 

chính sách khác, đảm bảo chính xác, kịp thời để tạo thuận lợi cho hộ nghèo, 

cận nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ 

NHCSXH. Giám sát quá trình sử dụng vốn vay của người vay, giám sát hoạt 

động của Tổ, giám sát việc thực hiện ủy thác của các Hội đoàn thể trên địa 

bàn thôn và tham gia đôn đốc, xử lý thu hồi nợ của hộ vay. 

+ Tiếp tục duy trì và làm tốt phương thức ủy thác một số nội dung công 

việc trong quy trình cho vay thông qua các tổ chức Hội đoàn thể; NHCSXH 

thực hiện việc giải ngân, thu nợ gốc trực tiếp với người vay tại Điểm giao 

dịch xã. Việc ký Hợp đồng ủy thác với từng Hội đoàn thể cấp xã phải quán 

triệt nguyên tắc “Hội nào làm tốt thì ký hợp đồng ủy thác, nếu làm kém thì 

không ký, nếu đã ký mà làm không tốt thì chuyển sang cho Hội đoàn thể làm 

tốt". Những nơi Hội đoàn thể không có chuyển biến tích cực thì cương quyết 

chuyển sang cho Hội đoàn thể khác. Khi thực hiện việc này phải báo cáo 

Đảng ủy, UBND xã biết để cùng phối hợp thực hiện. Từng cấp NHCSXH 

phối hợp với các Hội đoàn thể cùng cấp để phân tích, đánh giá, tìm nguyên 
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nhân và đề ra các giải pháp khắc phục yếu kém, có tính đến việc khắc phục 

yếu kém mang tính trọng tâm, trọng điểm và phải có kế hoạch cụ thể để chủ 

động chỉ đạo thực hiện. 

+ Tổ chức thực hiện hiệu quả việc thu nợ đến hạn, kể cả thu nợ theo 

phân kỳ trả nợ; thực hiện việc xử lý nợ bị rủi ro kịp thời. Để góp phần thực 

hiện việc thu hồi nợ xấu đạt hiệu quả, các chi nhánh cần chỉ đạo các đơn vị 

trực thuộc thường xuyên làm tốt việc phân tích, đánh giá từng khoản nợ xấu 

để có giải pháp xử lý phù  hợp và xử lý dứt điểm. 

+ Tiếp tục củng cố chất lượng giao dịch của Tổ giao dịch xã. Các chi 

nhánh cần quán triệt đến toàn thể cán bộ về việc xác định rõ vai trò, trách 

nhiệm của cán bộ khi tham gia Tổ giao dịch xã từ khâu chuẩn bị đến khâu 

giao dịch và kết thúc giao dịch. Vận hành tốt các cơ chế nghiệp vụ cũng như 

xử lý các nghiệp vụ phát sinh nhanh nhạy, kịp thời; thường xuyên bám sát các 

tổ chức Hội đoàn thể và tranh thủ sự phối hợp của chính quyền địa phương để 

thực hiện nhiệm vụ. 

3.3.3. Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ, đặc biệt 

cán bộ tín dụng 

- Các chi nhánh cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán 

bộ, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, tốt về đạo đức nghề nghiệp. 

- Đối với cán bộ tín dụng, bên cạnh việc bố trí tham gia các khóa đào tạo 

nâng cao kỹ năng làm việc và bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ do Trung tâm 

Đào tạo tổ chức, các chi nhánh cần chủ động tổ chức tập huấn chuyên sâu mỗi 

khi có chủ trương, chính sách, văn bản nghiệp vụ mới. 

- Phân công cán bộ phù hợp với năng lực, trình độ và sở trưởng, đặc biệt 

cán bộ tín dụng, trên cơ sở quy định của Nhà nước có tính đến đặc thù của 

NHCSXH, đảm bảo phù hợp điều kiện và môi trường hoạt động chủ yếu ở 

vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Ưu tiên tuyển dụng cán bộ là 

người dân tộc thiểu số, có chế độ đãi ngộ để thu hút cán bộ làm việc tại huyện 

khó khăn, huyện nghèo. 
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3.3.4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng 

- Các chi nhánh phải xây dựng lộ trình kiểm tra, giám sát hoạt động tín 

dụng phù hợp với mô hình hoạt động đặc thù của NHCSXH.  

- Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, chủ động xây dựng hệ 

thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ độc lập, thống nhất về tổ chức và hoạt động.   

- Tăng cường sự giám sát của nhân viên ngân hàng, tổ chức chính trị xã 

hội, chính quyền địa phương trong việc sử dụng vốn vay, việc bình xét vay 

vốn đảm bảo vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng và phát huy hiệu quả. 

 3.3.5. Thực hiện Đề án/phương án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng. 

- Đối với các chi nhánh đã có chất lượng tín dụng khá và tốt cần tiếp tục 

bám sát, xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng tín dụng; 

Xây dựng Đề án củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng đối với huyện có nợ 

quá hạn trên 2%. Với những xã có tỉ lệ nợ quá hạn trên 2% hoặc tỉ lệ nợ quá 

hạn dưới 2% nhưng có xu hướng nợ xấu phát sinh tăng, chi nhánh/ Phòng 

giao dịch cần xây dựng Phương án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng 

riêng cho từng xã. 

- Các chi nhánh rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Đề án củng cố nâng 

cao chất lượng hoạt động hàng năm và có kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu theo 

Đề án đến các năm tiếp theo. 

- Tiếp tục tham mưu, báo cáo kịp thời cho UBND, Ban đại diện HĐQT 

các cấp trong việc chỉ đạo các tổ chức Hội, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các 

cấp trong việc phối hợp với NHCSXH thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất 

lượng tín dụng. 

3.3.6. Chú trọng công tác tuyên truyền các chính sách tín dụng 

Phối hợp chính quyền cấp xã, tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác, Tổ 

trưởng Tổ TK&VV thực hiện tuyên truyền, quán triệt cho người dân hiểu 

được quyền lợi, nghĩa vụ của mình trước, trong và sau khi vay vốn, để họ 

không còn tư tưởng trông chờ ỷ lại, có trách nhiệm sử dụng vốn đúng mục 
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đích, thực hành tiết kiệm và thực hiện nghĩa vụ hoàn trả vốn vay đúng thời 

hạn, trả lãi theo định kỳ hàng tháng.  

Tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức: Tổ trưởng, cấp Hội đoàn thể 

tuyên truyền trong các cuộc họp sinh hoạt Tổ TK&VV, sinh hoạt Hội đoàn 

thể; Trưởng thôn, khu phố tuyên truyền trong các cuộc họp thôn, khu phố. 

Phải phổ biến, quán triệt cho các đối tượng thụ hưởng hiểu được vốn 

NHCSXH là vốn vay, sử dụng trong một kỳ hạn nhất định đến hạn là phải trả. 

Trước khi xin vay vốn phải suy nghĩ, tính toán xây dựng được phương án sử 

dụng vốn khả thi và có khả năng quản lý, sử dụng vốn vay mới vay vốn 

NHCSXH.  

3.3.7. Một số giải pháp khác 

- Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền/đào tạo cho cán bộ tổ chức 

Hội đoàn thể, cán bộ Ban giảm nghèo để họ hiểu rõ nghiệp vụ ủy thác, thực 

hiện hiệu quả các hoạt động tín dụng chính sách tại địa phương. 

- Chú trọng làm tốt công tác tham mưu (đặc biệt là tham mưu trong việc 

phân bổ vốn và điều chuyển vốn giữa các huyện và các xã) hoặc chủ động 

điều chuyển khi được ủy quyền phân bổ. 

- Cần chủ động xây dựng mối quan hệ tốt với cấp ủy và chính quyền địa 

phương để tranh thủ được nguồn vốn của địa phương và tranh thủ sự chỉ đạo 

của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với các tổ chức Hội, đoàn thể nhận 

ủy thác. 

- Chú trọng công tác thi đua, khen thưởng: Thường xuyên phát động 

phong trào thi đua trong toàn đơn vị để thúc đẩy tinh thần hăng say làm việc 

của toàn thể cán bộ công nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

3.4. Một số kiến nghị. 

3.4.1. Đối với chính phủ     

- Đảng, Nhà nước cần tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 

các chính sách xã hội nhằm giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác phát 

triển sản xuất kinh doanh và khắc phục khó khăn trong cuộc sống như: 
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+ Chính sách về đất đai: Trong thời gian tới, chính sách về đất đai cần 

thực thi theo hướng tăng hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, đồng thời tạo 

điều kiện thuận lợi cho việ sử dụng đất vào mục đích chuyên dùng phù hợp 

với quy hoạch, nhất là đấ làm mặt bằng sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; 

kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật Đất đai phù hợp với tình hình thực 

tế; xen xét, quy định mức đền bù đất khi nhà nước thu hồi phục vụ các công 

trình công cộng, công trình quốc gia và các công trình dân sinh phù hợp với 

giá thị trường trong từng thời điểm. 

+ Về xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng: Quan tâm có những chính 

sách ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở nông thôn về điện, đường, 

trường, trạm, các công trình thuỷ lợi, coi đó là biện pháp quan trọng để phát 

triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, góp 

phần tích cực trong công tác XĐGN. 

+ Về xã hội: Cần giảm tối đa các khoản đóng góp các khoản chưa cần 

thiết đối với các vùng nông thôn như: phí an ninh, phí vệ sinh môi 

trường....Tiếp tục nghiên cứu có chính sách ưu đãi hơn nữa dành cho nông dân 

khi vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh như: thời gian vay phù hợp với mùa 

vụ sản xuất; dành nhiều hơn nữa vốn trung hạn cho người nghèo được vay. Mở 

rộng bảo hiểm y tế đối với các hộ nông dân để nông dân có điều kiện khám 

chữa bệnh. 

- Gắn công tác cho vay vốn với việc nghiên cứu phát triển thị trường tiêu thụ 

Hiện nay, một số sản phẩm của người nghèo sản xuất ra không đáp ứng 

nhu cầu của đa số người tiêu dùng; hoạt động SXKD của hộ nghèo còn manh 

mún, nhỏ lẻ...Hơn nữa, việc tiêu thụ sản phẩm do nông dân làm ra, chưa có thị 

trường ổn định, điệp khúc được mùa mất giá, được giá mất mùa xảy ra thường 

xuyên, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu nhập nông dân.  
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Muốn tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, gia tăng lợi nhuận và xuất khẩu 

được thì phải đầu tư mạnh từ khâu cây giống, kỹ thuật canh tác, thu hoạch và 

công nghệ chế biến sau thu hoạch; đặc biệt là sau thu hoạch - khâu quan trọng 

quyết định đầu ra cho sản phẩm. 

Ngoài ra, hiện nay, liên kết giữa 4 nhà (nhà nước, nhà khoa học, nhà DN 

và nhà nông) trong sản xuất nông nghiệp còn quá lỏng lẻo, thiếu gắn kết. 

Trong mối quan hệ này, nhà nước phải nắm vai trò cầm trịch để hướng dẫn, 

hỗ trợ 3 nhà còn lại. Nhà khoa học nghiên cứu, cung cấp giống, quy trình 

công nghệ sản xuất; nhà DN đầu tư vào nông thôn, hướng dẫn nông dân sản 

xuất, thu mua, phân loại và tổ chức phân phối; nhà nông sản xuất đúng quy 

hoạch, bảo đảm quy trình, tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Hiện tại, vai trò của nhà nước quá mờ nhạt, chưa nghiên cứu thị trường, 

hỗ trợ thông tin thị trường cho nông dân, doanh nghiệp dẫn đến tình trạng sản 

xuất tràn lan, chất lượng kém, chỉ phục vụ được thị trường cấp thấp và không 

tránh khỏi được mùa mất giá. Nhà nước cần có thêm chính sách, hỗ trợ thiết 

thực hơn cho lĩnh vực này. 

 Để khắc phục điều này, NHCSXH huyện có thể kiến nghị với Nhà nước 

cần có chính sách hướng dẫn hộ vay chuyến đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi 

phù hợp với điều kiện từng vùng, từng thời điểm. Đồng thời có chính sách hỗ 

trợ việc tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm cho hộ nghèo; tiến tới việc cho nông 

dân mua bảo hiểm từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phâm của mình làm ra. 

Tránh việc sản phẩm hộ nghèo làm ra không có thị trường tiêu thụ, dẫn đến 

rủi ro trong tiêu thụ sản phẩm. 

3.4.2. Kiến nghị  Đối với cấp uỷ Đảng, chính quyền,Hội đoàn thể và 

UBND Thành phố Hà Nội. 

Các Sở, Ngành, Hội đoàn thể tăng cường chỉ đạo và phối hợp với 

NHCSXH trong việc thực hiện tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo. 
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Bổ sung nguồn vốn (Ngân sách Thành phố) cho NHCSXH để cho vay hộ 

nghèo và tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội trên địa bàn theo 

định hướng và quyết định của UBND Thành phố. 

UBND Thành phố, các Sở, Ngành và các quận, huyện hàng năm bổ sung 

tăng nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác uỷ thác sang 

NHCSXH thực hiện; quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện về trụ sở giao dịch, phương 

tịên công cụ làm viêc.. cho Chi nhánh Hà Nội và các PGD quận, huyện. 

Đề nghị các hội đoàn thể nhận ủy thác cho vay trên địa bàn Hội đoàn thể 

các cấp phối hợp và thực hện tốt Văn bản Liên tịch, Hợp đồng uỷ thác đã ký 

với NHCSXH, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tín dụng 

ưu đãi đối với hộ nghèo, tăng cường công tác tập huấn nâng cao chất lượng 

cán bộ chuyên trách làm nhiệm vụ ủy thác vay vốn. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hội đoàn thể cấp huyện, xã, 

tổ TK&VV, hộ vay trong việc thực hiện các công đoạn nhận ủy thác cho vay. 

Đô thị hóa sẽ khiến không gian của thành phố không ngừng được mở 

rộng. Đô thị hóa và công nghiệp hóa hỗ trợ, thúc đẩy nhau phát triển, tạo nên 

một vòng tuần hoàn có hiệu quả. Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp sẽ khiến 

một lượng lớn nông dân bị mất đất, chính vì vậy, tích cực phát triển các ngành 

nghề phi nông nghiệp sẽ tạo điều kiện cho người nông dân có việc làm là 

chính sách lâu dài và cũng là vấn đề cấp bách cần tập trung giải quyết. Thành 

phố cần tuỳ theo điều kiện cụ thể có thể thành lập quỹ đào tạo, bồi dưỡng 

nghề cho những nông dân bị thu hồi đất để giải quyết các vấn đề liên quan 

đến việc làm cho họ; khuyến khích các đơn vị, ưu tiên sắp xếp công ăn việc 

làm cho người nông dân bị thu hồi đất. 

Cần thay đổi chính ý thức của người nghèo, để họ có ý thức tự tôn, tự 

vươn lên thoát nghèo, tránh tâm lý ỷ lại hoàn toàn vào nhà nước. Cần tăng 

cường công tác thông tin tuyên truyền để mọi người dân đều nắm bắt được các 
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chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định của NHCSXH về 

tín dụng ưu đãi. Thông tin tuyên truyền cần phải chính xác, cụ thể, dễ hiểu để 

tạo nhận thức đúng đắn cho những đối tượng được hoặc không được hưởng 

chính sách hỗ trợ giảm nghèo. 

Thực tế, hiện nay những người nông dân nghèo không chỉ cần vốn vay, 

họ còn cần thêm các chính sách dạy nghề gắn với hỗ trợ sản xuất. Do đó, cần 

có những chính sách hỗ trợ dạy nghề, hướng dẫn cách làm ăn và tạo cơ hội 

việc làm cho người nghèo. Có như vậy, người nghèo mới thật sự thoát nghèo 

một cách bền vững. 

Một trong những giải pháp hỗ trợ sau vay vốn là việc vận động các thành 

viên của hộ nghèo (vợ và chồng) thực hiện tốt việc kế hoạch hóa gia đình (sử 

dụng các dịch vụ tránh thai) đẻ ít con, có điều kiện nuôi dưỡng con tốt và học 

tập tốt, có sức khỏe đế tham gia lao động sản xuất và học tập. Người dân cần 

tham gia xây dựng gia đình văn hóa; thôn, bản, xã, phường văn hoá; nâng cao 

nhận thức cho người dân, vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê 

tín dị đoan, không vi phạm tệ nạn xã hội như: Cờ bạc, buôn bán hàng cấm, 

nghiện hút...Có như vậy, mới có thể góp phần XĐGN, nâng cao được chất 

lượng đời sống của người dân. 

Tăng cường tập huấn các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến 

ngư cho hộ nghèo, hướng dẫn hộ nghèo trong sản xuất và tiêu thu sản phẩm. 

Nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính 

quyền địa phương các cấp và của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong 

công tác thống kê, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo để tạo điều kiện cho các 

đối tượng này kịp thời vay vốn. 

3.4.3. Kiến nghị với Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam 

Việc mở rộng đối tượng hộ nghèo vay vốn cần được triển khai để tất cả  

các hộ nghèo cần vốn kinh doanh thoát nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay, 
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các hộ cận nghèo cũng nên có chính sách ưu đãi. Tuy nhiên việc mở rộng phải 

đi đôi với kiểm soát để không có tình trạng người không diện hộ nghèo vẫn 

vay được vốn ưu đãi. 

Hiện nay vẫn còn nhiều hộ cận nghèo, tuy nhiên số đối tượng này không 

đủ điều kiện để được vay vốn ưu đãi từ NHCSXH. Đồng thời, họ cũng không 

đủ điều kiện để tiếp cận với nguồn vốn của các NHTM. Do vậy, Ngân hàng 

chính sách xã hội đã đề xuất với cấp có thẩm quyền cho phép đối tượng này 

được vay vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất, bởi vì, theo quy định hiện hành, hộ 

cận nghèo không thuộc đối tượng vay vốn của NHCSXH. Còn đối với các 

NHTM, muốn vay được vốn buộc phải có thế chấp hoặc chứng minh được 

năng lực tổ chức sản xuất để đảm bảo khả năng trả nợ thì mới đủ điều kiện 

tiếp cận vốn.   

Qua đó, giúp cho hộ cận nghèo được tiếp cận với vốn của ngân hàng để  

làm ăn,  phát  triển  cuộc sống,  không rơi  vào  tình  trạng  tái nghèo. Còn đối 

với NHCSXH phục vụ thêm đối tượng này cũng không ảnh hưởng đến chi phí 

hoạt động của ngân hàng. Ngoài được ưu đãi về lãi suất thấp, các hộ cận 

nghèo nếu được vay vốn từ NHCSXH còn được hưởng những ưu đãi đặc biệt 

mà không NHTM nào đáp ứng được. Đó là ưu đãi về cách thức cho vay.  

Cụ thể, vay vốn từ NHCSXH, người dân được nhận ưu đãi lớn nhất là 

vay mà không phải thế chấp tài sản. Đồng thời thủ tục vay vốn người dân sẽ 

được các tổ, nhóm, hội, đoàn thể giúp. Một ưu đãi khác mà người dân được 

hưởng là cách xử lý nợ, cũng như cách kết hợp vừa cho vay vốn, vừa hướng 

dẫn làm ăn.  Đặc biệt là ưu đãi bằng cách cho người dân vay vốn tại xã, do đó 

chi phí vay vốn của người dân rất thấp và người dân không phải lo gì cả. Bởi 

vì, để được vay vốn NHCSXH, người dân chỉ mất công đi lại 2 lần. Lần thứ 

nhất đến họp tổ tại thôn để bình xét, sau đó các tổ chức chính trị - xã hội giúp 

làm thủ tục. Lần thứ hai người dân đem theo giấy hẹn để đến xã nhận tiền, 
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hàng tháng có người đến tận nhà thu lãi. Đây là ưu đãi rất lớn đối với người 

dân khi vay vốn của NHCSXH. 

Tổ chức họp các đối tượng vay vốn thuộc diện thụ hưởng các chính sách 

tín dụng có ưu đãi của Chính phủ. Thông báo và phổ biến các chương trình 

chính sách tín dụng có ưu đãi của Chính phủ đến hộ nghèo và các đối tượng 

chính sách khác. 

Cần đa dạng hóa cho vay tất cả các ngành nghề, đặc biệt là ngành nghề 

thủ công truyền thống. Cần quan tâm nhiều hơn đến vùng khó khăn như miền 

núi, hải đảo để hộ nghèo thật sự tiếp cận được nguồn vốn vay.  

Theo kết quả khảo sát quy mô nhỏ, tác giả nhận thấy hiện nay lãi suất 

cho vay ưu đãi của NHCSXH còn chưa thực sự khuyến khích người dân có 

nguồn vốn rẻ để sử dụng, đầu tư thoát nghèo. Do đó, thời gian tới, NHCSXH 

cần tổ chức khảo sát quy mô lớn đối với toàn bộ hộ nghèo vay vốn trên địa 

bàn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân. Từ đó, NHCSXH huyện 

cần kiến nghị với NHCSXH Việt Nam hạ mức lãi suất cho vay cũng như có 

cơ chế điều chỉnh lãi suất linh hoạt hơn, phù hợp hơn với diễn biến lãi suất 

của thị trường.  
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

 
 

Có thể thấy, công tác giảm nghèo là nội dung quan trọng trong việc thực 

hiện các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn. Những năm qua, trải qua rất nhiều 

những thuận lợi và khó khắn, NHCSXH Hà Nội luôn cố gắng đưa các nguồn 

vốn đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đã góp phần quan 

trọng trong việc nâng cao thu nhập cho các hộ vay vốn, giúp các hộ vay phát 

triển kinh tế và dần thoát nghèo. Tuy nhiên, để nguồn vốn tín dụng ưu đãi này 

phát huy hiệu quả hơn nữa thì Ngân hàng CSXH Thành phố cần thực hiện 

đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển và hoàn thiện mạng lưới hoạt động; Gắn 

công tác cho vay vốn và dịch vụ sau đầu tư; Công khai hóa quy trình cho vay; 

Tăng cường hệ thống kiểm tra, giám sát;….  Bên cạnh đó, còn cần rất nhiều 

sự giúp đỡ của Chính phủ, các cấp chính quyền, của NHCSXH cấp trên và  

biệt là của người dân để công tác tín dụng ưu đại của NHCSXH ngày càng 

phát triển và hoàn thiện hơn. 
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KẾT LUẬN 

 
 

Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành 

tựu rất đáng kể. Vị thế của nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc 

tế. Mục tiêu mà Đảng đề ra phấn đấu đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở 

thành nước công nghiệp. Chính vì vậy Đảng và Nhà nước ta khuyến khích các 

ngành, các cấp phát triển và vươn lên. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế phải đi 

kèm với gia tăng thu nhập của toàn bộ tầng lớp dân cư theo hướng bền vững. 

Chính vì vậy, vấn đề giảm nghèo đã và đang được Đảng và Nhà nước rất quan 

tâm. NHCSXH ra đời đã góp phần rất lớn trong công cuộc xóa đói giảm 

nghèo của Nhà nước, là một trong công cụ thực hiện vai trò điều tiết của Nhà 

nước trong nền kinh tế thị trường đến với những đối tượng dễ bị tổn thương 

nhất, và là một trong những công cụ đòn bẩy kinh tế quan trọng, kích thích 

người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội khác có điều kiện phát triển 

sản xuất, cải thiện cuộc sống. Hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận nhưng 

NHCSXH vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc “Ngân hàng”, là điều 

kiện để thực hiện “Chính sách xã hội” trong hoạt động của mình. Chính vì 

vậy, là một đơn vị nằm trong hệ thống của NHCSXH Việt Nam, qua hơn 10 

năm đi vào hoạt động, Chi nhánh NHCSXH Hà Nội luôn là lá cờ đầu trong 

công tác tín dụng ưu đãi , đưa hàng nghìn tỷ đồng vốn vay đến với những hộ 

nghèo và các đối tượng chính sách, giúp họ phát triển kinh tế, xóa đói giảm 

nghèo, thoát nghèo bền vững. Bên cạnh những kết quả đã đạt được trên mặt 

trận xoá đói giảm nghèo, an sinh xã hội, góp phần cùng Thành phố Hà Nội 

giảm tỷ lệ hộ nghèo, cải thiện cuộc sống cho hàng chục nghìn hộ nghèo,…vẫn 

còn tồn tại những khó khăn, hạn chế như: Hiệu quả công tác tín dụng chưa 

thực sự cao, cơ chế huy động vốn trên địa bàn Hà Nội còn nhiều hạn chế so 

với các Ngân hàng thương mại, cơ chế cho vay còn nhiều bất cập,.. Chính vì 
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vậy cần nghiên cứu để có nhiều giải pháp để phát triển tin dụng ưu đãi hộ 

nghèo và các đối tượng chính sách khác là rất cần thiết. 

Nội dung luận văn “Cho vay hộ nghèo tại Chi nhánh Ngân hàng 

Chính sách xã hội Thành phố Hà Nội” đã giải quyết được các vấn đề sau: 

Một là, hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả tín dụng 

đối với hộ nghèo của NHCSXH, bao gồm: Khái niệm, vai trò, tiêu chí đánh 

giá và các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả tín dụng của NHCSXH. 

Hai là, trên cơ sở lý luận cơ bản, luận văn đi sâu đánh giá những thực 

trạng cho vay với hộ nghèo tại NHCSXH Thành phố Hà Nội thời gian qua. 

Ba là, luận văn đã làm rõ những thuận lợi và khó khăn gặp phải của 

NHCSXH  Thành phố Hà Nội. Trên cơ sở này, đề xuất các giải pháp nhằm 

phát triển cho vay đối với hộ nghèo tại NHCSXH Thành phố Hà Nội trong 

thời gian tới.Nhưng những giải pháp đó vẫn chỉ là trên cơ sở lý thuyết. Để 

đánh giá mức độ ứng dụng các giải pháp này thì điều cần thiết là NHCSXH 

Hà Nội phải lên kế hoạch, triển khai chi tiết các việc cần làm, hay áp dụng thử 

để đánh giá kết quả để khắc phục những hạn chế nhằm đạt được những kết 

quả khả quan. 

Do thời gian và trình độ nghiên cứu còn nhiều hạn chế nên chắc chắn 

luận văn không thể tránh khỏi những sai sót. Luận văn nghiên cứu trong 

khoảng thời gian từ 2013 – 2015 nên phạm vi thời gian nghiên cứu còn hạn 

chế, hơn nữa do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, mặc dù tác giả 

đã tiến hành khảo sát các hộ nghèo vay vốn trên địa bàn nhưng quy mô mẫu 

khảo sát còn nhỏ, chưa bao quát được hết đối tượng. Chính vì vậy, tác giả rất 

mong nhận được sự đóng góp của các thầy cô và các bạn để luận văn được 

hoàn thiện hơn. 
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TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI HÀ NỘI 

CHƢƠNG TRÌNH THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG 
--------------------------- 

 

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN 

Tôi là Bùi Công Vũ, hiện là học viên cao học tại Trường Đại học 
Thương mại Hà Nội. Để thực hiện luận văn tốt nghiệp về chất lượng tín dụng 
của Phòng giao dịch NHCSXH Thành phố Hà Nội, tôi mong muốn nhận được 
ý kiến của Ông/Bà qua trả lời bảng hỏi dưới đây. Kết quả trả lời sẽ chỉ được 
sử dụng cho mục đích nghiên cứu.  

 
A. XIN ÔNG/BÀ CHO BIẾT ĐÔI NÉT VỀ BẢN THÂN: 

1. Xin ông bà cho biết gia đình mình có bao nhiêu thế hệ cùng chung sống: 

□ 1 thế hệ     □ 2 - 3 thế hệ     □ Trên 3 thế hệ     

2. Xin ông bà cho biết số nhân khẩu trong gia đình: 

□ Dưới 5 nhân khẩu □ Từ 5 – 10 nhân khẩu □ Trên 10 nhân khẩu 

3. Xin ông bà cho biết số ngƣời phụ thuộc trong gia đình 

□ Dưới 3 người □ Từ 3 – 5 người □ Trên 5 người 

4. Trình độ học vấn của ông bà? 

□ Chưa có bằng cấp □ Tốt nghiệp tiểu học □ Tốt nghiệp trung học 

cơ sở 

□ Tốt nghiệp phổ thông trung học □ Tốt nghiệp trung cấp 

trở lên 

5. Độ tuổi của ông bà? 

□ Dưới 25 tuổi □ Từ 26 – 35 tuổi 

□ Từ 36 tới 50 tuổi □ Trên 50 tuổi 

6. Ông/bà biết đến nguồn vốn vay ƣu đãi qua đâu? 

□ Người thân quen □ Tự tìm hiều 

□ Cán bộ nghiệp vụ của ngân hàng □ Tuyên truyền, phổ biến của địa phương 

□ Thông qua các tổ chức chính trị - xã hội  

B. PHẦN KHẢO SÁT 

Khoanh tròn điểm trả lời thể hiện đúng nhất ý kiến của Ông bà, mức độ hài lòng từ rất 

thấp tới rất cao 

1. Rất không hài lòng; 2 Không hài lòng; 3 Bình thƣờng; 4 Hài lòng; 5. Rất hài lòng 



 

  
 

 
 

I. Mức độ đáp ứng của nguồn vốn vay với nhu cầu Rất thấp                 –            Rất cao 

-                               + 

1. Ông/bà có hài lòng với mức lãi suất cho vay ưu đãi  1        2  3          4 5         

2. Mức vay vốn đáp ứng được nhu cầu vay vốn của gia đình 1        2  3          4 5         

3. Thời hạn vay vốn phù hợp với nhu cầu vay vốn của gia đình 1        2  3          4 5         

4. Ông/bà có hài lòng với điều kiện vay vốn 1        2  3          4 5         

Góp ý về chính sách trong thời gian tơi: ........................................................................................................... ...... 

..................................................................................................................................................... ............................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

II. Mức độ hài lòng về quy trình, thủ tục….. Rất thấp                 –            Rất cao 

-                               + 

5. Quy trình thủ tục vay vốn có đơn giản, dễ hiểu 1        2  3          4 5         

6. Nhân viên ngân hàng có tư vấn, hướng dẫn nhiệt tình 

về quy trình thủ tục 

1        2  3          4 5         

7. Ông/bà có thường xuyên nhận được sự hỗ trợ, giám sát 

của nhân viên ngân hàng, tổ chức chính trị xã hội, chính 

quyền địa phương trong quá trình sử dụng vốn vay 

1        2  3          4 5         

8. Ông/bà có hài lòng về phương thức trả nợ vốn vay hiện 

nay 

1        2  3          4 5         

Góp ý về đánh giá năng lực làm việc: ........................................................................................................ .............. 

..................................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Trân trọng cám ơn sự giúp đỡ của anh, chị! 

 

 


